
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày        tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin; thu hồi Mã định danh điện tử;  

bổ sung Mã định danh điện tử của các đơn vị hành chính và sự nghiệp  

ban hành kèm Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 28/7/2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ 

chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

ngành, địa phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số     

965/TTr-STTTT ngày 17/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thông tin; thu hồi Mã định danh điện tử; bổ 

sung Mã định danh điện tử của các đơn vị hành chính và sự nghiệp nằm trong 

Phụ lục I, II, II, IV ban hành kèm theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 

28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung thông tin các cơ quan, đơn vị: Chi tiết tại Phụ lục 

số 01; 

2. Thu hồi và không sử dụng lại Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị 

đã giải thể, sát nhập: Chi tiết tại Phụ lục số 02. 

3. Bổ sung Mã định danh điện tử các cơ quan mới, hợp nhất: Chi tiết tại 

Phụ lục 03 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các nội dung 
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khác tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, 

địa phương tiếp tục thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXPH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hưng 
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PHỤ LỤC 01 

Điều chỉnh, bổ sung thông tin cơ quan, đơn vị tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND 

(Kèm theo Quyết định số            /2024/QĐ-UBND ngày        /7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

1. Tại Phụ lục I của Quyết định số 1784/QĐ-UBND (Các cơ quan thuộc, trực thuộc HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên) 

STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại 
Thư điện tử 

công vụ 

Cổng/trang thông 

tin điện tử 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

IV UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hưng Yên  

4 
UBND huyện 

Khoái Châu 
H31.43 

Số 66, Đường Nguyễn Khoái, Thị 

trấn Khoái Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
vp.kc@hungyen.

gov.vn 

khoaichau.hungyen

.gov.vn 
000.00.43.H31 

 

2. Tại Phụ lục II của Quyết định số 1784/QĐ-UBND (Các cơ quan thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên) 

STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử 
Cổng/trang thông 

tin điện tử 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

IV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

1 Bảo tàng tỉnh H31.12.01 

Đường Phạm Bạch Hổ, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213863726 
baotangtinh@hun

gyen.gov.vn 

baotanghungyen.v

n 
000.01.12.H31 

2 
Ban Quản lý di 

tích tỉnh 
H31.12.02 

Số 313 Nguyễn Văn Linh, phường 

An Tảo, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213864072 
banqldt@hungyen

.gov.vn 

banquanlyditichh

y.vn 
000.02.12.H31 

5 
Nhà hát chèo 

tỉnh 
H31.12.05 

Đường Chùa Đông, phường Hiến 

Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

02213669588 
nhahatcheo@hun

gyen.gov.vn 
 000.05.12.H31 

6 

Trung tâm 

Huấn luyện và 

Thi đấu thể 

thao tỉnh 

 

H31.12.07 

Số 11 An Vũ, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

02213865870 
trungtamhltdtt@h

ungyen.gov.vn 
 000.07.12.H31 

mailto:baotangtinh@hungyen.gov.vn
mailto:baotangtinh@hungyen.gov.vn
mailto:banqldt@hungyen.gov.vn
mailto:banqldt@hungyen.gov.vn
mailto:nhahatcheo@hungyen.gov.vn
mailto:nhahatcheo@hungyen.gov.vn
mailto:trungtamhltdtt@hungyen.gov.vn
mailto:trungtamhltdtt@hungyen.gov.vn
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STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử 
Cổng/trang thông 

tin điện tử 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

VI Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

1 Chi cục Thú y H31.14.01 

Đường Sơn Nam, phường Lam 

Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

02213863635 
chicucty@hungye

n.gov.vn 
 000.01.14.H31 

2 
Chi cục Bảo vệ 

thực vật 
H31.14.02 

Số 627, đường Nguyễn Văn Linh, 

Phường An Tảo, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

02213559169 
chicucbvtv@hung

yen.gov.vn 
 000.02.14.H31 

7 

Chi cục Quản 

lý chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

H31.14.07 

Số 01 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

02213538866 
chicucqlcl@hung

yen.gov.vn 
 000.07.14.H31 

9 
Trung tâm 

khuyến nông 
H31.14.10 

Đường Phạm Bạch Hổ, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213863663 
trungtamkn@hun

gyen.gov.vn 
 000.10.14.H31 

11 

Trung tâm Tư 

vấn kỹ thuật đê 

điều, thủy lợi 

H31.14.12 

Số 01 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

02213866395 
trungtamtvkt@hu

ngyen.gov.vn 
 000.12.14.H31 

12 

Trung tâm 

Giống nông 

nghiệp 

H31.14.13 
104K2 Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
02216518989 

trungtamgiongno

ngnghiep@hungy

en.gov.vn 

 000.13.14.H31 

13 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

H31.14.14 

Số 01 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

02213864732 
qlda.snnptnt@hun

gyen.gov.vn 
 000.14.14.H31 

X Sở Giáo dục và đào tạo  

36 
THPT Nguyễn 

Tất Thành 
H31.11.28 

Xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 
02213867255 

c3luongtai.hungy

en@moet.edu.vn 

c3luongtai.hungy

en.edu.vn 
000.28.11.H31 
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3. Tại Phụ lục III của Quyết định số 1784/QĐ-UBND (Các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố) 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ  
Cổng/trang thông tin 

điện tử (nếu có) 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

I UBND huyện Văn Giang  

4 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
H31.49.33 

Số nhà 598, xã Phụng 

Công, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên   

02213931988 
gddt.vg@hungyen.

gov.vn 

pgdvangiang.hungye

n.edu.vn 
000.33.49.H31 

13 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp và Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Văn Giang 

H31.49.43 

Thị trấn Văn Giang, 

huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

02213931833  

ttgdnngdtxvangiang.

hungyen.edu.vn 

tgdnngdtxvangiang.h

ungyen@moet.edu.v

n 

000.43.49.H31 

VI UBND huyện Phù Cừ  

14 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp và Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Phù Cừ 

H31.45.43 
Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
   000.43.45.H31 

VIII UBND huyện Khoái Châu  

1 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
H31.43.30 

Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
vhtt.kc@hungyen.g

ov.vn 
 000.30.43 .H31 

3 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
H31.43.32 

Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02213910381 
nn.kc@hungyen.go

v.vn 
 000.32.43.H31 

4 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
H31.43.33 

Số 2, Ngõ 64, Đường 

Nguyễn Khoái, Thị trấn 

Khoái Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

02216268119 
gddt.kc@hungyen.

gov.vn 

pgdkhoaichau.hungy

en.edu.vn 
000.33.43.H31 

5 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 
H31.43.34 

Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
ktht.kc@hungyen.g

ov.vn 
 000.34.43.H31 

6 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 
H31.43.35 

Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 
02213910100 

ldtbxh.kc@hungye

n.gov.vn 
 000.35.43.H31 
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hội Châu, tỉnh Hưng Yên 

7 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
H31.43.35 

Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
tckh.kc@hungyen.

gov.vn 
 000.36.43.H31 

8 Phòng Tư pháp H31.43.37 
Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
tp.kc@hungyen.go

v.vn 
 000.37.43.H31 

10 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
H31.43.39 

Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02213910003 
tnmt.kc@hungyen.

gov.vn 
 000.39.43.H31 

11 Thanh tra huyện H31.43.40 

Số 68, Đường Nguyễn 

Khoái, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
tt.kc@hungyen.gov

.vn 
 000.40.43.H31 

12 Phòng Nội vụ H31.43.41 

Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
nv.kc@hungyen.go

v.vn 
 000.41.43.H31 

13 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
H31.43.42 

Số 66, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
vp.kc@hungyen.go

v.vn 
 000.42.43.H31 

IX UBND huyện Kim Động  

4 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
H31.42.33 

Đường Nguyễn Lương 

Bằng, thị trấn Lương 

Bằng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
pgdkimdong.hungy

en@moet.edu.vn 

pgdkimdong.hungye

n.edu.vn 
000.33.42.H31 

13 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp và Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Kim Động 

H31.42.43 

Số 73 Vũ Trọng Phụng, 

thôn Lương Hội, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

02213811640 
ttgdnntx.kd@hung

yen.gov.vn 
 000.43.42.H31 

15 

Ban quản lý Dự án - 

Đầu tư xây dựng  

huyện Kim Động 

H31.42.45 

Số 408 Nguyễn Bình, thị 

trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

 
bqldadtxd.kd@hun

gyen.gov.vn 
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4. Tại Phụ lục IV của Quyết định số 1784/QĐ-UBND (Các UBND các xã, phường, thị trấn) 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 
Cổng/trang thông tin 

điện tử (nếu có) 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

III Thị xã Mỹ Hào  

5 
UBND xã Dương 

Quang 
H31.47.05 

Thôn Mão Chinh, xã 

Dương Quang, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

 duongquang@hungy

en.gov.vn 

  000.05.47.H31 

13 
UBND xã Xuân 

Dục 
H31.47.13 

Thôn Xuân Đào, xã Xuân 

Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 xuanduc@hungyen.g

ov.vn 

  000.13.47.H31 

V Huyện Tiên Lữ  

 

1 

UBND TT 

Vương 
H31.44.01 

Thị trấn Vương, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 ttvuong@hungyen.go

v.vn 

ttvuong.tienlu.hungye

n.gov.vn 
000.01.44.H31 

2 
UBND xã An 

Viên 
H31.44.02 

Xã An Viên, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 anvien@hungyen.go

v.vn 

anvien.tienlu.hungyen.

gov.vn 
000.02.44.H31 

3 
UBND xã Cương 

Chính 
H31.44.03 

Xã Cương Chính, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 cuongchinh@hungye

n.gov.vn 

cuongchinh.tienlu.hun

gyen.gov.vn 
000.03.44.H31 

4 UBND xã Dị Chế H31.44.04 
Xã Dị Chế, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 diche@hungyen.gov.

vn 

diche.tienlu.hungyen.g

ov.vn 
000.04.44.H31 

5 
UBND xã Đức 

Thắng 
H31.44.05 

Xã Đức Thắng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 ducthang@hungyen.

gov.vn 

ducthang.tienlu.hungy

en.gov.vn 
000.05.44.H31 

6 
UBND xã Hải 

Triều 
H31.44.06 

Xã Hải Triều, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 haitrieu@hungyen.go

v.vn 

haitrieu.tienlu.hungye

n.gov.vn 
000.06.44.H31 

7 
UBND xã Hưng 

Đạo 
H31.44.07 

Xã Hưng Đạo, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 hungdao@hungyen.g

ov.vn 

hungdao.tienlu.hungy

en.gov.vn 
000.07.44.H31 

8 UBND xã Lệ Xá H31.44.08 
Xã Lệ Xá, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 lexa@hungyen.gov.v

n 

lexa.tienlu.hungyen.go

v.vn 
000.08.44.H31 

9 
UBND xã Minh 

Phượng 
H31.44.09 

Xã Minh Phượng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 minhphuong@hungy

en.gov.vn 

minhphuong.tienlu.hu

ngyen.gov.vn 
000.09.44.H31 

10 
UBND xã Ngô 

Quyền 
H31.44.10 

Xã Ngô Quyền, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 ngoquyen@hungyen.

gov.vn 

ngoquyen.tienlu.hung

yen.gov.vn 
000.10.44.H31 

11 
UBND xã Nhật 

Tân 
H31.44.11 

Xã Nhật Tân, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 nhattan@hungyen.go

v.vn 

nhattan.tienlu.hungye

n.gov.vn 
000.11.44.H31 

mailto:duongquang@hungyen.gov.vn
mailto:duongquang@hungyen.gov.vn
mailto:xuanduc@hungyen.gov.vn
mailto:xuanduc@hungyen.gov.vn
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12 
UBND xã Thiện 

Phiến 
H31.44.12 

Xã Thiện Phiến, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 thienphien@hungyen

.gov.vn 

thienphien.tienlu.hung

yen.gov.vn 
000.12.44.H31 

13 
UBND xã Thủ 

Sỹ 
H31.44.13 

Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 thusy@hungyen.gov.

vn 

thusy.tienlu.hungyen.g

ov.vn 
000.13.44.H31 

14 
UBND xã Thụy 

Lôi 
H31.44.14 

Xã Thụy Lôi, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 thuyloi@hungyen.go

v.vn 

thuyloi.tienlu.hungyen

.gov.vn 
000.14.44.H31 

15 
UBND xã Trung 

dũng 
H31.44.15 

Xã Trung Dũng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 trungdung@hungyen

.gov.vn 

trungdung.tienlu.hung

yen.gov.vn 
000.15.44.H31 

VI Huyện Phù Cừ  

1 
UBND xã Tống 

Trân 
H31.45.14 

Thôn An Cầu,  

xã Tống Trân, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 ptlanh.tongtran@hun

gyen.gov.vn 

tongtran.phucu.hungy

en.gov.vn 
000.14.45.H31 

2 
UBND xã Tam 

Đa 
H31.45.11 

Thôn Ngũ Phúc,  

xã Tam Đa, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

02213859714 
tamda@hungyen.gov

.vn 

tamda.phucu.hungye

n.gov.vn 
000.11.45.H31 

3 
UBND xã Quang 

Hưng 
H31.45.10 

Thôn Quang Xá, 

 xã Quang Hưng, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

02213854369 
quanghung@hungye

n.gov.vn 

quanghung.phucu.hu

ngyen.gov.vn 
000.10.45.H31 

4 
UBND xã Minh 

Tân 
H31.45.05 

Thôn Duyệt Văn,  

xã Minh Tân, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 minhtan@hungyen.g

ov.vn 

minhtan.phucu.hung

yen.gov.vn 
000.05.45.H31 

5 
UBND thị trấn 

Trần Cao 
H31.45.01 

Số 10, Phố Cao,  

thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

02213854168 
tttrancao@hungyen.g

ov.vn 

trancao.phucu.hungy

en.gov.vn 
000.01.45.H31 

6 
UBND xã Đình 

Cao 
H31.45.02 

Thôn Duyên Linh, 

 xã Đình Cao, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

02213854236 
dinhcao@hungyen.g

ov.vn 

dinhcao.phucu.hung

yen.gov.vn 
000.02.45.H31 

7 
UBND xã Minh 

Hoàng 
H31.45.04 

Thôn Quế Lâm,  

xã Minh Hoàng, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 minhhoang@hungye

n.gov.vn 

minhhoang.phucu.h

ungyen.gov.vn 
000.04.45.H31 

8 
UBND xã Phan 

Sào Nam 
H31.45.09 

Thôn Trà Bồ,  

xã Phan Sào Nam, huyện 
 phansaonam@hungy

en.gov.vn 

phansaonam.phucu.

hungyen.gov.vn 
000.09.45.H31 
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Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

9 
UBND xã Tiên 

Tiến 
H31.45.12 

Thôn Hoàng Xá, 

 xã Tiên Tiến, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 tientien@hungyen.go

v.vn 

tientien.phucu.hung

yen.gov.vn 
000.12.45.H31 

10 
UBND xã Minh 

Tiến 
H31.45.06 

Thôn Kim Phương, 

 xã Minh Tiến, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 minhtien@hungyen.g

ov.vn 

minhtien.phucu.hun

gyen.gov.vn 
000.06.45.H31 

11 
UBND xã Tống 

Phan 
H31.45.13 

Thôn Tống Xá,  

xã Tống Phan, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

02213854097 
tongphan@hungyen.

gov.vn 

tongphan.phucu.hun

gyen.gov.vn 
000.13.45.H31 

12 
UBND xã 

Nguyên Hòa 
H31.45.07 

Thôn Thị Giang,  

xã Nguyên Hòa, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 nguyenhoa@hungye

n.gov.vn 

nguyenhoa.phucu.hu

ngyen.gov.vn 
000.07.45.H31 

13 
UBND xã Nhật 

Quang 
H31.45.08 

Thôn Nhật Lệ, 

xã Nhật Quang, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 nhatquang@hungyen

.gov.vn 

nhatquang.phucu.hu

ngyen.gov.vn 
000.08.45.H31 

14 
UBND xã Đoàn 

Đào 
H31.45.03 

Thôn Đào Đào, 

 xã Đoàn Đào, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 doandao@hungyen.g

ov.vn 

doandao.phucu.hung

yen.gov.vn 
000.03.45.H31 

VII Thành phố Hưng Yên  

1 
UBND phường 

An Tảo 
H31.40.01 

Số 01, đường Trương 

Định, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213535868 
antao@hungyen.gov.

vn 
 000.01.40.H31 

5 
UBND phường 

Lê Lợi 
H31.40.05 

Số 72, đường Lê Lai, 

phường Lê Lợi, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

 
leloi@hungyen.gov.v

n 
 000.05.40.H31 

6 
UBND phường 

Minh Khai 
H31.40.06 

Số 76, đường Trưng 

Trắc, phường Minh Khai, 

Thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213862382 
minhkhai@hungyen.

gov.vn 
 000.06.40.H31 
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13 
UBND xã Phú 

Cường 
H31.40.13 

Thôn Kệ Châu 3, xã Phú 

Cường, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

 
phucuong@hungyen.

gov.vn 
 000.13.40.H31 

VIII Huyện Khoái Châu  

 

1 

UBND thị trấn 

Khoái Châu 
H31.43.01 

Số 74 đường Sài Thị, Thị 

trấn Khoái Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

02213910530 
ttkhoaichau@hung

yen.gov.vn 

thitran.khoaichau.hun

gyen.gov.vn 
000.01.43.H31 

2 UBND xã An Vĩ H31.43.02 

Thôn Trung,  xã An Vĩ, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

02213910411 
anvi@hungyen.gov

.vn 

anvi.khoaichau.hungy

en.gov.vn 
000.02.43 .H31 

3 
UBND xã Bình 

Kiều 
H31.43.03 

Thôn Bình Kiều, Xã Bình 

Kiều, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

 
binhkieu@hungyen

.gov.vn 

binhkieu.khoaichau.hu

ngyen.gov.vn 
000.03.43.H31 

4 
UBND xã Bình 

Minh 
H31.43.04 

Thôn Thiết Trụ, xã Bình 

Minh, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02213915931 
binhminh@hungye

n.gov.vn 

binhminh.khoaichau.h

ungyen.gov.vn 
000.04.43 .H31 

5 
UBND xã Chí 

Tân 
H31.43.05 

Thôn Nghi Xuyên, xã 

Chí Tân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
chitan@hungyen.g

ov.vn 

chitan.khoaichau.hung

yen.gov.vn 
000.05.43 .H31 

6 
UBND xã Dạ 

Trạch 
H31.43.06 

thôn Đức Nhuận, xã Dạ 

Trạch, tỉnh Hưng Yên 
 

datrach@hungyen.

gov.vn 

datrach.khoaichau.hun

gyen.gov.vn 
000.06.43 .H31 

7 
UBND xã Đại 

Hưng 
H31.43.07 

Thôn 2, xã Đại Hưng, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

0221918256 
daihung@hungyen.

gov.vn 

daihung.khoaichau.hu

ngyen.gov.vn 
000.07.43 .H31 

8 
UBND xã Đại 

Tập 
H31.43.08 

Thôn Chi Lăng, xã Đại 

Tập, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

 
daitap@hungyen.g

ov.vn 

daitap.khoaichau.hung

yen.gov.vn 
000.08.43 .H31 

9 
UBND xã Dân 

Tiến 
H31.43.09 

Thôn Đào Viên, xã Dân 

Tiến, huyện Khoái châu, 

tỉnh Hưng Yên 

02213505587 
dantien@hungyen.

gov.vn 
dantien.khoaichau.hun

gyen.gov.vn 
000.09.43 .H31 

10 UBND xã Đông H31.43.10 Thôn Đông Kết, Xã  dongket@hungyen. dongket.khoaichau.hu 000.10.43.H31 
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Kết Đông Kết, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
gov.vn ngyen.gov.vn 

11 
UBND xã Đông 

Ninh 
H31.43.11 

Thôn Nhân Lý, xã Đông 

Ninh, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

 
dongninh@hungye

n.gov.vn 
dongninh.khoaichau.h

ungyen.gov.vn 
000.11.43 .H31 

12 
UBND xã Đông 

Tảo 
H31.43.12 

Thôn Đông Tảo Đông, xã 

Đông Tảo, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02213915970 
dongtao@hungyen.

gov.vn 

dongtao.khoaichau.hu

ngyen.gov.vn 
000.12.43 .H31 

13 
UBND xã Đồng 

Tiến 
H31.43.13 

Thôn Thổ Khối, Xã Đồng 

Tiến, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

 
dongtien@hungyen

.gov.vn 

dongtien.khoaichau.hu

ngyen.gov.vn 
000.13.43.H31 

14 
UBND xã Hàm 

Tử 
H31.43.14 

Thôn An Cảnh, xã Hàm 

Tử, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

 
hamtu@hungyen.g

ov.vn 

hamtu.khoaichau.hung

yen.gov.vn 
000.14.43.H31 

15 
UBND xã Hồng 

Tiến 
H31.43.15 

Thôn Vân Ngoại, xã 

Hồng Tiến, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
hongtien@hungyen

.gov.vn 

hongtien.khoaichau.hu

ngyen.gov.vn 
000.15.43.H31 

16 
UBND xã Liên 

Khê 
H31.43.16 

Thôn Cẩm Khê, xã Liên 

Khê, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

 
lienkhe@hungyen.

gov.vn  

lienkhe.khoaichau.hun

gyen.gov.vn 
000.16.43.H31 

17 
UBND xã Nhuế 

Dương 
H31.43.17 

Thôn Thành Công, xã 

Nhuế Dương, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

 
nhueduong@hungy

en.gov.vn 

nhueduong.khoaichau.

hungyen.gov.vn 
000.17.43.H3I 

18 
UBND xã Ông 

Đình 
H31.43.18 

Thôn 2, xã Ông Đình, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

 
ongdinh@hungyen.

gov.vn 

ongdinh.khoaichau.hu

ngyen.gov.vn 
000.18.43.H31 

19 
UBND xã Phùng 

Hưng 
H31.43.19 

Thôn Ngọc Nha Thượng, 

Xã Phùng Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

 
phunghung@hungy

en.gov.vn 

phunghung.khoaichau.

hungyen.gov.vn 
000.19.43.H31 

20 UBND xã Tân H31.43.20 Xã Tân Châu, huyện  tanchau@hungyen. tanchau.khoaichau.hu 000.20.43.H31 
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Châu Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 
gov.vn ngyen.gov.vn 

21 
UBND xã Tân 

Dân 
H31.43.21 

Thôn Dương Trạch, xã 

Tân Dân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
tandan@hungyen.g

ov.vn 

tandan.khoaichau.hun

gyen.gov.vn 
000.21.43.H31 

22 
UBND xã Thành 

Công 
H31.43.22 

Thôn Hương Quất 2, xã 

Thành Công, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

 
thanhcong@hungye

n.gov.vn 

thanhcong.khoaichau.

hungyen.gov.vn 
000.22.43.H31 

23 
UBND xã Thuần 

Hưng 
H31.43.23 

Xã Thuần Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

 
thuanhung@hungy

en.gov.vn 

thuanhung.khoaichau.

hungyen.gov.vn 
000.23.43.H31 

24 
UBND xã Tứ 

Dân 
H31.43.24 

Thôn Toàn Thắng, xã Tứ 

Dân, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

 
tudan@hungyen.go

v.vn 

tudan.khoaichau.hung

yen.gov.vn 
000.24.43 .H31 

25 
UBND xã Việt 

Hòa 
H31.43.25 

Thôn Lôi Cầu, xã Việt 

Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

02213921302 
viethoa@hungyen.

gov.vn 

viethoa.khoaichau.hun

gyen.gov.vn 
000.25.43 .H31 

IX Huyện Kim Động  

1 
UBND thị trấn 

Lương Bằng 
H31.42.01 

Đường Nguyễn Bình, thị 

trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

022123811531 
ttluongbang@hungye

n.gov.vn 

luongbang.kimdong.g

ov.vn 
000.01.42.H31 

2 
UBND xã Chính 

Nghĩa 
H31.42.02 

Thôn Dưỡng Phú, xã 

Chính Nghĩa, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 
chinhnghia@hungye

n.gov.vn 

chinhnghia.kimdong.h

ungyen.gov.vn 
000.02.42.H31 

3 
UBND xã Đồng 

Thanh 
H31.42.03 

Thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng 

Thanh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
dongthanh@hungyen

.gov.vn 

dongthanh.kimdong.h

ungyen.gov.vn 
000.03.42.H31 

4 
UBND xã Đức 

Hợp 
H31.42.04 

Thôn Đức Trung, xã Đức 

Hợp, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

02213817386 
duchop@hungyen.go

v.vn 

duchop.kimdong.hung

yen.gov.vn 
000.04.42.H31 
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5 
UBND xã Hiệp 

Cường 
H31.42.05 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 

Cường, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

02218588268 
hiepcuong@hungyen

.gov.vn 

hiepcuong.kimdong.h

ungyen.gov.vn 
000.05.42.H31 

6 
UBND xã Hùng 

An 
H31.42.06 

Thôn Lai Hạ, xã Hùng 

An, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

02213815030 
hungan@hungyen.go

v.vn 

hungan.kimdong.hung

yen.gov.vn 
000.06.42.H31 

7 
UBND xã Mai 

Động 
H31.42.07 

Thôn Nho Lâm, xã Mai 

Động, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
maidong@hungyen.g

ov.vn 

maidong.kimdong.hun

gyen.gov.vn 
000.07.42.H31 

8 
UBND xã Nghĩa 

Dân 
H31.42.08 

 Xã Nghĩa Dân, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

02213818889 
nghiadan@hungyen.

gov.vn 

nghiadan.kimdong.hu

ngyen.gov.vn 
000.08.42.H31 

9 
UBND xã Ngọc 

Thanh 
H31.42.09 

Xã Ngọc Thanh, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

02213.811.321 
ngocthanh@hungyen

.gov.vn 

ngocthanh.kimdong.h

ungyen.gov.vn 
000.09.42.H31 

10 
UBND xã Nhân 

La 
H31.42.10 

Thôn Mát, xã Nhân La, 

huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

02213.826636 
nhanla@hungyen.go

v.vn 

nhanla.kimdong.hung

yen.gov.vn 
000.10.42.H31 

11 
UBND xã Phạm 

Ngũ Lão 
H31.42.11 

Thôn Cốc Ngang, xã 

Phạm Ngũ Lão, , huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

 
phamngulao@hungy

en.gov.vn 

phamngulao.kimdong.

hungyen.gov.vn 
000.11.42.H31 

12 
UBND xã Phú 

Thịnh 
H31.42.12 

Thôn Quảng Lạc, xã Phú 

Thịnh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

02213817212 
phuthinh@hungyen.g

ov.vn 

phuthinh.kimdong.hun

gyen.gov.vn 
000.12.42.H31 

13 
UBND xã Song 

Mai 
H31.42.13 

Thôn Mai Xá, xã Song 

Mai, , huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên  

02213811230 
songmai@hungyen.g

ov.vn 

songmai.kimdong.hun

gyen.gov.vn 
000.13.42.H31 

14 
UBND xã Thọ 

Vinh 
H31.42.14 

Thôn Bắc Phú, xã Thọ 

Vinh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

02213815748 
thovinh@hungyen.go

v.vn 

thovinh.kimdong.hung

yen.gov.vn 
000.14.42.H31 

15 UBND xã Toàn H31.42.15 Thôn Đồng An, xã Toàn  toanthang@hungyen. toanthang.kimdong.hu 000.15.42.H31 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 
Cổng/trang thông tin 

điện tử (nếu có) 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Thắng Thắng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

gov.vn ngyen.gov.vn 

16 
UBND xã Vĩnh 

Xá 
H31.42.16 

Thôn Đào xá, xã Vĩnh 

Xá, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
vinhxa@hungyen.go

v.vn 

vinhxa.kimdong.hung

yen.gov.vn 
000.16.42.H31 

17 UBND xã Vũ Xá H31.42.17 
Xã Vũ Xá, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 
 

vuxa@hungyen.gov.

vn 

vuxa.kimdong.hungye

n.gov.vn 
000.17.42.H31 

X Huyện Yên Mỹ  

1 
UBND thị trấn 

Yên Mỹ 
H31.46.01 

Thôn Đỗ Xá, Thị trấn 

Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

 
ttyenmy@hungyen.g

ov.vn 

thitranyenmy.yenmy.h

ungyen.gov.vn 
000.01.46.H31 

2 
UBND xã Đồng 

Than 

H31.46.02 Thôn Tráng Vũ, Xã Đồng 

Than, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

 
dongthan@hungyen.

gov.vn 

dongthan.yenmy.hung

yen.gov.vn 
000.02.46.H31 

3 
UBND xã Giai 

Phạm 

H31.46.03 Thôn Yên Phú, Xã Giai 

Phạm, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

 
giaipham@hungyen.

gov.vn 

giaipham.yenmy.hung

yen.gov.vn 
000.03.46.H31 

4 
UBND xã Hoàn 

Long 

H31.46.04 Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn 

Long, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

02213965607 
hoanlong@hungyen.

gov.vn 

hoanlong.yenmy.hung

yen.gov.vn 
000.04.46.H31 

5 
UBND xã Liêu 

Xá 

H31.46.05 Thôn Liêu Trung, xã 

Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, 

Tỉnh Hưng Yên 

 
lieuxa@hungyen.gov

.vn 

lieuxa.yenmy.hungyen

.gov.vn 
000.05.46.H31 

6 
UBND xã Lý 

Thường Kiệt 

H31.46.06 Thôn Tổ Hỏa, Xã Lý 

Thường Kiệt ,huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

02213976002 
lythuongkiet@hungy

en.gov.vn 

lythuongkiet.yenmy.h

ungyen.gov.vn 000.06.46.H31 

7 
UBND xã Minh 

Châu 

H31.46.07 Thôn Lực Điền, Xã Minh 

Châu huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

 
minhchau@hungyen.

gov.vn 

minhchau.yenmy.hun

gyen.gov.vn 000.07.46.H31 

8 
UBND xã Nghĩa 

Hiệp 

H31.46.08 Thôn Yên Lão, Xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

 
nghiahiep@hungyen.

gov.vn 

nghiahiep.yenmy.hun

gyen.gov.vn 000.08.46.H31 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 
Cổng/trang thông tin 

điện tử (nếu có) 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

9 
UBND xã Ngọc 

Long 

H31.46.09 Thôn Ngọc Tỉnh, Xã 

Ngọc Long, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
ngoclong@hungyen.

gov.vn 

ngoclong.yenmy.hung

yen.gov.vn 
000.09.46.H31 

10 
UBND xã Tân 

Lập 

H31.46.10 Thôn Thư Thị, Xã Tân 

Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

02213970760 
tanlap@hungyen.gov

.vn 

tanlap.yenmy.hungyen

.gov.vn 000.10.46.H31 

11 
UBND xã Tân 

Việt 

H31.46.11 Thôn Cảnh Lâm, Xã Tân 

Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

 
tanviet@hungyen.go

v.vn 

tanviet.yenmy.hungye

n.gov.vn 000.11.46.H31 

12 
UBND xã Thanh 

Long 

H31.46.12 Thôn Châu Xá, Xã Thanh 

Long, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

02213964064 
thanhlong@hungyen.

gov.vn 

thanhlong.yenmy.hun

gyen.gov.vn 000.12.46.H31 

13 
UBND xã  Trung 

Hòa 

H31.46.13 Thôn Trung Hòa, Xã  

Trung Hòa huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
trunghoa@hungyen.g

ov.vn 

trunghoa.yenmy.hung

yen.gov.vn 000.13.46.H31 

14 
UBND xã Trung 

Hưng 

H31.46.14 Thôn Thụy Trang, Xã 

Trung Hưng huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
trunghung@hungyen

.gov.vn 

trunghung.yenmy.hun

gyen.gov.vn 000.14.46.H31 

15 
UBND xã Việt 

Cường 

H31.46.15 Thôn Thanh Xá, Xã Việt 

Cường huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

 
vietcuong@hungyen.

gov.vn 

vietcuong.yenmy.hun

gyen.gov.vn 
000.15.46.H31 

16 
UBND xã Yên 

Hòa 

H31.46.16 Thôn khóa Nhu 2, Xã 

Yên Hòa huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

 
yenhoa@hungyen.go

v.vn 

yenhoa.yenmy.hungye

n.gov.vn 000.16.46.H31 

17 
UBND xã Yên 

Phú 

H31.46.17 Thôn Mễ Hạ, Xã Yên 

Phú huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

 
yenphu@hungyen.go

v.vn 

yenphu.yenmy.hungye

n.gov.vn 000.17.46.H31 
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PHỤ LỤC 02 

Thu hồi Mã định danh điện tử (bị đóng và không được sử dụng lại)  

của cơ quan, đơn vị tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND 

(Kèm theo Quyết định số          /2024/QĐ-UBND ngày        /7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

1. Tại Phụ lục II của Quyết định số 1784/QĐ-UBND (Các cơ quan thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên) 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 
Cổng/trang thông tin 

điện tử (nếu có) 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

IV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

4 

Trung   tâm   Phát   

hành   phim   và 

Chiếu bóng 

H31.12.04 

Số  1 Nguyễn  Thiện 

Thuật,  phường  Lê  Lợi,  

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213863396 
trungtamphp@hungyen.

gov.vn 
 000.04.12.H31 

IX Sở Khoa học và công nghệ  

2 

Trung tâm Thông 

tin, Thống kê 

KH&CN 

H31.07.02 

Đường An Vũ, phường 

Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 
trungtamtttkkhcn@hung

yen.gov.vn 
 000.02.07.H31 

3 

Trung tâm Ứng 

dụng 

Tiến bộ KH&CN 

H31.07.03 

Đường An Vũ, phường 

Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

02213550758 
trungtamudtbkhcn@hun

gyen.gov.vn 
 000.03.07.H31 

XII Sở Y Tế  

9 
Trung tâm Giám 

định Y khoa 
H31.10.09 

Số 45 Tôn Thất Tùng 

phường An Tảo, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

02213863898 

 

trungtamgdyk.yt@hungy

en.gov.vn 

 

 000.09.10.H31 

12 
Trung tâm Pháp y 

tỉnh 
H31.10.14 

Đường Tuệ Tĩnh, 

phường An Tảo, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

02213550665 
trungtamphapy@hungye

n.gov.vn 
 000.14.10.H31 

 

mailto:trungtamphp@hungyen.gov.vn
mailto:trungtamphp@hungyen.gov.vn


17 

 
2. Tại Phụ lục III của Quyết định số 1784/QĐ-UBND (Các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố) 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ  
Cổng/trang thông tin 

điện tử 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

I UBND huyện Văn Giang  

2 
Đài Truyền thanh 

huyện 
H31.49.31 

TT Văn Giang, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

02213931549 
dtt.vg@hungyen.gov.v

n 
 000.31.49.H31 

14 

Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao và Du 

lịch huyện 

H31.49.44 

Xã Cửu Cao, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

02213931543 
trungtamvhttdl.vg@hu

ngyen.gov.vn 
 000.44.49.H31 

II UBND huyện Ân Thi  

2 
Đài Truyền thanh 

huyện 
H31.41.31 

Phố Hoàng Văn Thụ, thị 

trấn Ân Thi, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

02213830276 
dtt.at@hungyen.gov.v

n  
 000.31.41.H31 

9 Phòng Y tế H31.41.38 
Đường 3/2, thị trấn Ân 

Thi huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

 yt.at@hungyen.gov.vn   000.38.41.H31 

15 

Trung tâm Văn 

hoá- Thể thao và 

Du lịch huyện Ân 

Thi 

H31.41.44 
Đường 3/2 thị trấn Ân 

Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

 
ttvhttdl.at@hungyen.g

ov.vn 
 000.44.41.H31 

III UBND thị xã Mỹ Hào  

8 Phòng Y tế H31.47.38 

Số 23 Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

 yt.mh@hungyen.gov.v

n 

  000.38.47.H31 

13 Đài Truyền thanh H31.47.31 

Số 19 Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

 
 

dtt.mh@hungyen.gov.

vn 

  000.31.47.H31 

14 
Trung tâm Văn hóa 

TT&DL 
H31.47.44 

Số 62 Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, 

02213943528 
trungtamvhttdl.mh@h

ungyen.gov.vn 

  000.44.47.H31 

mailto:yt.mh@hungyen.gov.vn
mailto:yt.mh@hungyen.gov.vn
mailto:trungtamvhttdl.mh@hungyen.gov.vn
mailto:trungtamvhttdl.mh@hungyen.gov.vn
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tỉnh Hưng Yên 

IV UBND huyện Văn Lâm  

2 
Đài truyền thanh 

huyện 
H31.48.31 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

02213985911 dtt@hungyen.gov.vn  000.31.48.H31 

14 
Trung tâm Văn hóa 

thể thao và du lịch  
H31.48.44 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

02213786011 
ttvhttdl.vl@hungyen.g

ov.vn 
 000.44.48.H31 

V UBND huyện Tiên Lữ  

2 
Đài Truyền thanh 

huyện 
H31.44.31 

Thị trấn Vương, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
02213873362 

daitt.tl@hungyen.gov.

vn 
 000.31.44.H31 

9 Phòng Y tế H31.44.38 
Thị trấn Vương, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 yt.tl@hungyen.gov.vn  000.38.44.H31 

15 

Trung tâm Văn hóa 

– Thể thao và Du 

lịch huyện Tiên Lữ 

H31.44.44 

Thị trấn Vương, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 02213873752 
ttvhttdl.tl@hungyen.g

ov.vn 
 000.44.44.H31 

VI UBND huyện Phù Cừ  

2 Đài Truyền thanh H31.45.31 
Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
02213854243 

dtt.pc@hungyen.gov.v

n 
 000.31.45.H31  

9 Phòng Y tế H31.45.38 
Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
02213850443 

yt.pc@hungyen.gov.v

n 
 000.38.45.H31 

15 
Trung tâm 

VHTT&DL 
H31.45.44 

Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
02213854214 

trungtamvhttdl.pc@hu

ngyen.gov.vn 
 000.44.45.431 

VII UBND thành phố Hưng Yên  

2 
Đài Truyền thanh 

Thành phố 
H31.40.31 

105 Bãi Sậy, phường 

Quang Trung, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

02213862361 
daitruyenthanh.tphy@

hungyen.gov.vn 
 000.31.40.H31 

9 Phòng Y tế H31.40.38 

568 Triệu Quang Phục, 

phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

 yt.tp@hungyen.gov.vn  000.38.40.H31 

15 

Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao và Du 

lịch Thành phố 

H31.40.44 

78 Trưng Trắc, phường 

Minh Khai, TP. Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

02213865490 
trungtamvhttdl.tphy@

hungyen.gov.vn 
 000.44.40.H31 
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Hưng Yên 

18 

Công ty cổ phần 

Môi trường và 

CTĐT Hưng Yên 

H31.40.47 

Số 12 Tây Thành, 

Phường Quang Trung, 

Thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213867199 
congtycpmtvctdt.tphy

@hungyen.gov.vn 

moitruongdothihungy

en.com 
 

VIII UBND huyện Khoái Châu  

2 
Đài truyền thanh 

huyện 
H31.43.31 

Thị trấn Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

02216268119   000.31.43.H31 

9 Phòng Y tế H31.43.38 
Số 62, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119 
yt.kc@hungyen.gov.v

n 
 000.38.43 .H31 

15 

Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao và Du 

lịch huyện Khoái 

Châu 

H31.43.44 

Số 62, Thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

02216268119   000.44.43.H31 

IX UBND huyện Kim Động  

2 
Đài Truyền thanh 

huyện 
H31.42.31 

Đường 20/8, thôn Lương 

Hội, thị trấn Lương 

Bằng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

02213811831 
Dtt.kd@hungyen.gov.

vn 
 000.31.42.H31 

14 

Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao và Du 

lịch huyện Kim 

Động 

H31.42.44 

Đường 20/8, thôn Lương 

Hội, thị trấn Lương 

Bằng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
ttvhttdl.kd@hungyen.g

ov.vn 
 000.44.42.H31 

X UBND huyện Yên Mỹ  

2 
Đài truyền thanh 

huyện 
H31.46.31 

Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

dtt.ym@hungyen.gov.

vn 
 000.31.46.H31 

9 Phòng Y tế H31.46.38 
Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ 
 

yt.ym@hungyen.gov.v

n 
 000.38.46.H31 

15 
Trung tâm Văn hóa 

thể thao và du lịch 
H31.46.44 

Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

vhttdl.ym@hungyen.g

ov.vn 
 000.44.46.H31 
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PHỤ LỤC 03 

Bổ sung Mã định danh điện tử cơ quan, đơn vị tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND 

(Kèm theo Quyết định số          /2024/QĐ-UBND ngày        /7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

1. Tại Phụ lục I của Quyết định số 1784/QĐ-UBND (Các cơ quan thuộc, trực thuộc HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên) 

STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại 
Thư điện tử công 

vụ 

Cổng/trang thông tin điện 

tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

III Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên  

6 
Hội chữ thập đỏ 

tỉnh Hưng Yên 
H31.27 

Số 207A, đường Đông 

Thành, phường Quang 

Trung, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

02213868386  chuthapdohungyen.org.vn  

7 
Hội Đông y tỉnh 

Hưng Yên 
H31.28 

Số 62, đường Phạm Ngũ 

Lão, phường Quang Trung, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

02213863832    

8 

Hội Khuyến 

Học tỉnh Hưng 

Yên 

H31.29 

Số 307, đường Nguyễn 

Văn Linh, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

02213556379  hoikhuyenhoc.hungyen.vn  

9 
Hội Người mù 

tỉnh Hưng Yên 
H31.30 

Đường Bãi Sậy, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

    

10 
Hội nhà báo tỉnh 

Hưng Yên 
H31.31 

Số 36, đường Nguyễn 

Phong Sắc, phường An 

Tảo, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213862272  nguoilambaohungyen.vn  

11 

Hội Văn học - 

Nghệ thuật tỉnh 

Hưng Yên 

H31.32 

Đường Trần Quang Khải, 

phường An Tảo, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

02213551263    

12 
Liên hiệp các 

Hội Khoa học 
H31.33 

Đường An Vũ, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 
02213522622    
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STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại 
Thư điện tử công 

vụ 

Cổng/trang thông tin điện 

tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

và Kỹ thuật tỉnh 

Hưng Yên 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

13 
Liên minh HTX 

tỉnh Hưng Yên 
H31.34 

Số 335, đường Lê Văn 

Lương, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

02213864326 
lienminhhtx@hun

gyen.gov.vn 

lienminhhtxhungyen.org.v

n 
 

14 
Hội Luật gia 

tỉnh Hưng Yên 
H31.35 

Đường An Vũ, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

    

2. Tại Phụ lục II của Quyết định số 1784/QĐ-UBND (Các cơ quan thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên) 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 
Cổng/trang thông tin 

điện tử 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

IX Sở Khoa học và công nghệ  

4 

Trung tâm  thông 

tin, thống kê, ứng 

dụng khoa học  

và  công nghệ 

H31.07.04 

Đường An Vũ, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

    

XII Sở Y Tế  

26 

Trung tâm Pháp 

y và Giám định y 

khoa 

H31.10.28 

Đường Tuệ Tĩnh, phường   

An   Tảo, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

02213550665 
trungtamphapy@hun

gyen.gov.vn 
 000.01.10.H31 

XV Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên  

1 

Trung tâm Dịch 

vụ và Hỗ trợ đầu 

tư khu công 

nghiệp 

H31.19.01 

Số 613, đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

   

 

XVI Sở Nội vụ  

1 
Ban Thi đua - 

Khen thưởng 
H31.05.01 

Số 6, đường Chùa Chuông, 

phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

02213863671 
tdkt.snv@hungyen.g

ov.vn 
 

 

callto:(0321)3.%20862406
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 
Cổng/trang thông tin 

điện tử 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Yên 

2 
Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 
H31.05.02 

Số 165, đường Nguyễn 

Lương Bằng,  phường    

Hiến    Nam, thành   phố 

Hưng  Yên,  tỉnh Hưng Yên 

 
vtlt.nv@hungyen.go

v.vn 
 

 

3. Tại Phụ lục III của Quyết định số 1784/QĐ-UBND Các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố) 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

I UBND huyện Văn Giang  

4 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
H31.49.33      

 Các trường trực thuộc  

4.1 
Trường Mầm non 

Mễ Sở 
H31.49.33.01 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, 

huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 
mnmeso@hungyen.g

ov.vn 

c0mesovg.hungyen.e

du.vn 
 

4.2 
Trường Mầm non 

Thắng Lợi 
H31.49.33.02 

Thôn Tân Lợi, xã Thắng 

Lợi, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
mnthangloi@hungye

n.gov.vn 

c0thangloivg.hungye

n.edu.vn 
 

4.3 
Trường Mầm non 

Liên Nghĩa 
H31.49.33.03 

Thôn Vĩnh Tuy, xã Liên 

Nghĩa, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
mnliennghia@hungy

en.gov.vn 

c0liennghiavg.hungy

en.edu.vn 
 

4.1 
Trường Mầm 

nonTân Tiến 
H31.49.33.04 

Thôn Đa Ngưu, xã Tân 

Tiến, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
mntantien@hungyen.

gov.vn 

c0tantienvg.hungyen

.edu.vn 
 

4.5 
Trường Mầm non 

Vĩnh Khúc 
H31.49.33.05 

Thôn Vĩnh An, xã Vĩnh 

Khúc, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
mnvinhkhuc@hungy

en.gov.vn 

c0vinhkhucvg.hungy

en.edu.vn 
 

4.6 
Trường Mầm non 

Tô Quyền 
H31.49.33.06 

Thôn Phúc Thọ, xã 

Nghĩa Trụ, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
mntoquyen@hungye

n.gov.vn 

c0toquyenvg.hungye

n.edu.vn 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.7 
Trường Mầm non 

Long Hưng 
H31.49.33.07 

Thôn Như Phượng 

Thượng, xã Long Hưng, 

huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 
mnlonghung@hungy

en.gov.vn 

c0longhungvg.hungy

en.edu.vn 
 

4.8 
Trường Mầm non 

Cửu Cao 
H31.49.33.08 

Thôn Nguyễn, xã Cửu 

Cao, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
mncuucao@hungyen.

gov.vn 

c0cuucaovg.hungyen

.edu.vn 
 

4.9 
Trường Mầm non 

Xuân Quan 
H31.49.33.09 

Thôn 5, xã Xuân Quan, 

huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 
mnxuanquan@hungy

en.gov.vn 

c0xuanquanvg.hung

yen.edu.vn 
 

4.10 
Trường Mầm non 

Phụng Công 
H31.49.33.10 

Thô Bến, xã Phụng 

Công, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
mnphungcong@hung

yen.gov.vn 

c0phungcong.hungy

en.edu.vn 
 

4.11 

Trường Mầm non 

thị trấn Văn 

Giang 

H31.49.33.11 

Thôn Đan Nhiễm. thị 

trấn Văn Giang, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

 
mnttvangiang@hung

yen.gov.vn 

c0thitranvg.hungyen.

edu.vn 
 

4.12 
Trường Tiểu học 

Mễ Sở 
H31.49.33.12 

Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ 

Sở, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thmeso@hungyen.go

v.vn 

c1mesovg.hungyen.e

du.vn 
 

4.13 
Trưởng Tiểu học 

Liên Nghĩa 
H31.49.33.13 

Thôn AB Quán Trạch, xã 

Liên Nghĩa, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
thliennghia@hungye

n.gov.vn 

c1liennghiavg.hungy

en.edu.vn 
 

4.14 
Trưởng Tiểu học 

Tân Tiến 
H31.49.33.14 

Thôn Vĩnh Lộc, xã Tân 

Tiến, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thtantien@hungyen.g

ov.vn 

c1tantienvg.hungyen

.edu.vn 
 

4.15 
Trường Tiểu học 

Vĩnh Khúc 
H31.49.33.15 

Thôn Vĩnh An, xã Vĩnh 

Khúc, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thvinhkhuc@hungye

n.gov.vn 

c1vinhkhucvg.hungy

en.edu.vn 
 

4.16 
Trường Tiểu học 

Tô Hiệu 
H31.49.33.16 

Thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa 

Trụ, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thtohieu@hungyen.g

ov.vn 

c1tohieuvg.hungyen.

edu.vn 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.17 
Trường Tiểu học 

Long Hưng 
H31.49.33.17 

Thôn Lại Ốc, xã Long 

Hưng, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thlonghung@hungye

n.gov.vn 

c1longhungvg.hungy

en.edu.vn 
 

4.18 
Trường Tiểu học 

Cửu Cao 
H31.49.33.18 

Thôn Nguyễn, xã Cửu 

Cao, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thcuucao@hungyen.g

ov.vn 

c1cuucaovg.hungyen

.edu.vn 
 

4.19 

Trường Tiểu học 

thị trấn Văn 

Giang 

H31.49.33.19 

Thôn Đan Nhiễm, thị 

trấn Văn Giang, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

 
thttvangiang@hungy

en.gov.vn 

c1thitranvg.hungyen.

edu.vn 
 

4.20 
Trường trung học 

cơ sở Mễ Sở 
H31.49.33.20 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, 

huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 
thcsmeso@hungyen.

gov.vn 

c2mesovg.hungyen.e

du.vn 
 

4.21 
Trường trung học 

cơ sở Liên Nghĩa 
H31.49.33.21 

Thôn Phi Liệt, xã Liên 

Nghĩa, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thcsliennghia@hung

yen.gov.vn 

c2liennghiavg.hungy

en.edu.vn 
 

4.22 
Trường trung học 

cơ sở Tân Tiến 
H31.49.33.22 

Thôn Vĩnh Lộc, xã Tân 

Tiến huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thcstantien@hungyen

.gov.vn 

c2tantienvg.hungyen

.edu.vn 
 

4.23 
Trường trung học 

cơ sở Vĩnh Khúc 
H31.49.33.23 

Thôn Đọ, xã Vĩnh Khúc 

huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 
thcsvinhkhuc@hung

yen.gov.vn 

c2vinhkhucvg.hungy

en.edu.vn 
 

4.24 
Trường trung học 

cơ sở Nghĩa Trụ 
H31.49.33.24 

Thôn Đồng Tỉnh, xã 

Nghĩa Trụhuyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
thcsnghiatru@hungy

en.gov.vn 

c2nghiatruvg.hungye

n.edu.vn 
 

4.25 
Trường trung học 

cơ sở Long Hưng 
H31.49.33.25 

Thôn Lại Ốc, xã Long 

Hưng, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
thcslonghung@hung

yen.gov.vn 

c2longhungvg.hungy

en.edu.vn 
 

4.26 
Trường trung học 

cơ sở Cửu Cao 
H31.49.33.26 

Thôn Vàng, xã Cửu Cao, 

huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 
thcscuucao@hungye

n.gov.vn 

c2cuucaovg.hungyen

.edu.vn 
 

4.27 Trường trung học H31.49.33.27 Thôn Công Luận I, Thị  thcsvangiang@hungy c2thitranvg.hungyen.  
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

cơ sở Thị trấn 

Văn Giang 

trấn Văn Giang, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

en.gov.vn edu.vn 

4.28 

Trường trung học 

cơ sở Chu Mạnh 

Trinh 

H31.49.33.28 

Thị trấn Văn Giang, 

huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 
thcschumanhtrinh@h

ungyen.gov.vn 

thcschumanhtrinh.ed

u.vn 
 

4.29 

Trường Tiểu học 

và trung học cơ 

sở Thắng Lợi 

H31.49.33.29 

Thôn Dương Hạ, xã 

Thắng Lợi, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
thcsthangloi@hungy

en.gov.vn 

c2thangloivg.hungye

n.edu.vn 
 

4.30 

Trường Tiểu học 

và trung học cơ 

sở Xuân Quan 

H31.49.33.30 

Thôn 5, xã Xuân Quan, 

huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

 
ththcsxuanquan.@hu

ngyen.gov.vn 

c2xuanquanvg.hung

yen.edu.vn 
 

4.31 

Trường Tiểu học 

và trung học cơ 

sở Phụng Công 

H31.49.33.31 

Thôn Đại, xã Phụng 

Công, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

 
hthcsphungcong@hu

ngyen.gov.vn 

c2phungcongvg.hun

gyen.edu.vn 
 

16 

Trung tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh huyện 

H31.49.46 

Thị trấn Văn Giang 

huyện Văn Giang tỉnh 

Hưng Yên 

02213931549 
trungtamvhtt.vg@hu

ngyen.gov.vn 
  

17 

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng huyện 

H31.49.47 

Xã Cửu Cao, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

 
bqldadtxd.vg@hungy

en.gov.vn 
  

18 
Hội Người mù 

huyện 
H31.49.48 

Xã Cửu Cao, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

02213930127 
hnm.vg@hungyen.go

v.vn 
  

19 
Hội Chữ thập đỏ 

huyện  
H31.49.49 

Xã Cửu Cao, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

02213931093 
hctd.vg@hungyen.go

v.vn 
  

II UBND huyện Ân Thi  

4 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
H31.41.33      

 Các trường trực thuộc 

4.1 Trường tiểu học H31.41.33.01 Xã Phù Ủng, huyện Ân     
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Phù Ủng Thi, tỉnh Hưng Yên 

4.2 
Trường tiểu học 

Bãi Sậy 
H31.41.33.02 

Xã Bãi Sậy, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.3 
Trường tiểu học 

Bắc Sơn 
H31.41.33.03 

Xã Bắc Sơn, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.4 
Trường tiểu học 

Đào Dương 
H31.41.33.04 

Xã Đào Dương, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.5 
Trường tiểu học 

Vân Du 
H31.41.33.05 

Xã Vân Du, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.6 
Trường tiểu học 

Thị trấn Ân Thi 
H31.41.33.06 

Xã TT Ân Thi, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.7 
Trường tiểu học 

Xuân Trúc 
H31.41.33.07 

Xã Xuân Trúc, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.8 
Trường tiểu học 

Đặng Lễ 
H31.41.33.08 

Xã Đặng Lễ, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.9 
Trường tiểu học 

Đa Lộc 
H31.41.33.09 

Xã Đa Lộc, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.10 
Trường tiểu học 

Hồ Tùng Mậu 
H31.41.33.10 

Xã Hồ Tùng Mậu, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.11 
Trường trung học 

cơ sở Phù Ủng 
H31.41.33.11 

Xã Phù Ủng, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.12 
Trường trung học 

cơ sở Bãi Sậy 
H31.41.33.12 

Xã Bãi Sậy, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.13 
Trường trung học 

cơ sở Bắc Sơn 
H31.41.33.13 

Xã Bắc Sơn, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.14 
Trường trung học 

cơ sở Đào Dương 
H31.41.33.14 

Xã Đào Dương, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.15 
Trường trung học 

cơ sở Vân Du 
H31.41.33.15 

Xã Vân Du, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.16 
Trường trung học 

cơ sở Xuân Trúc 
H31.41.33.16 

Xã Xuân Trúc, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.17 Trường trung học H31.41.33.17 Xã Đặng Lễ, huyện Ân     
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cơ sở Đặng Lễ Thi, tỉnh Hưng Yên 

4.18 
Trường trung học 

cơ sở Đa Lộc 
H31.41.33.18 

Xã Đa Lộc, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.19 

Trường trung học 

cơ sở Hồ Tùng 

Mậu 

H31.41.33.19 
Xã Hồ Tùng Mậu, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.20 

Trường trung học 

cơ sở Phạm Huy 

Thông 

H31.41.33.20 
TT Ân Thi, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.21 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Tân Phúc 

H31.41.33.21 
Xã Tân Phúc, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.22 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Quang Vinh 

H31.41.33.22 
Xã Quang Vinh, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.23 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hoàng Hoa 

Thám 

H31.41.33.23 

Xã Hoàng Hoa Thám, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.24 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Quảng  Lãng 

H31.41.33.24 
Xã Quảng  Lãng, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.25 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Cẩm Ninh 

H31.41.33.25 
Xã Cẩm Ninh, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.26 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Văn Nhuệ 

H31.41.33.26 
Xã Văn Nhuệ, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.27 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Nguyễn Trãi 

H31.41.33.27 
Xã Nguyễn Trãi, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.28 Trường tiểu học H31.41.33.28 Xã Hồng Vân, huyện Ân     
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và trung học cơ 

sở Hồng Vân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

4.29 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hồng Quang 

H31.41.33.29 
Xã Hồng Quang, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.30 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hạ Lễ 

H31.41.33.30 
Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 
    

4.31 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Tiền Phong 

H31.41.33.31 
Xã Tiền Phong, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.32 
Trường mầm non 

Phù ủng 
H31.41.33.32 

Xã Phù ủng, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.33 
Trường mầm non 

Bãi Sậy 
H31.41.33.33 

Xã Bãi Sậy, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.34 
Trường mầm non 

Bắc Sơn 
H31.41.33.34 

Xã Bắc Sơn, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.35 
Trường mầm non 

Đào Dương 
H31.41.33.35 

Xã Đào Dương, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.36 
Trường mầm non 

Vân Du 
H31.41.33.36 

Xã Vân Du, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.37 
Trường mầm non 

Tân Phúc 
H31.41.33.37 

Xã Tân Phúc, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.38 
Trường mầm non 

Quang Vinh 
H31.41.33.38 

Xã Quang Vinh, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.39 Trường mầm non 

Hoàng Hoa Thám 

H31.41.33.39 

Xã Hoàng Hoa Thám, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.40 Trường mầm non 

Thị trấn Ân Thi 

H31.41.33.40 

Xã Thị trấn Ân Thi, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.41 Trường mầm H31.41.33.41 Xã Xuân Trúc, huyện Ân     
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nonXuân Trúc Thi, tỉnh Hưng Yên 

4.42 
Trường mầm non 

Quảng Lãng 
H31.41.33.42 

Xã Quảng Lãng, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.43 
Trường mầm non 

Đặng Lễ 
H31.41.33.43 

Xã Đặng Lễ, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.44 
Trường mầm non 

Cẩm Ninh 
H31.41.33.44 

Xã Cẩm Ninh, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.45 
Trường mầm non 

Văn Nhuệ 
H31.41.33.45 

Xã Văn Nhuệ, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.46 
Trường mầm non 

Nguyễn Trãi 
H31.41.33.46 

Xã Nguyễn Trãi, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.47 
Trường mầm non 

Hồng Vân 
H31.41.33.47 

Xã Hồng Vân, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.48 
Trường mầm non 

Hồng quang 
H31.41.33.48 

Xã Hồng Quang, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.49 
Trường mầm non 

Hạ Lễ 
H31.41.33.49 

Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 
    

4.50 
Trường mầm non 

Tiền Phong 
H31.41.33.50 

Xã Tiền Phong, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.51 
Trường mầm non 

Đa lộc 
H31.41.33.51 

Xã Đa lộc, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

4.52 
Trường mầm non 

Hồ Tùng Mậu 
H31.41.33.52 

Xã Hồ Tùng Mậu, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
    

17 

Trung tâm Văn 

hoá và Truyền 

thanh huyện 

H31.41.46 

Đường 3/2, Thị trấn Ân 

Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

    

18 

Hội Người mù 

huyện Ân Thi H31.41.47 

Phố Phạm Huy Thông, 

thị trấn Ân Thi, huyện 

Ân Thi, tỉnh hưng Yên 

    

19 

Hội chữ thập đỏ 

huyện Ân Thi H31.41.48 

Đường 3/2, Thị trấn Ân 

Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 
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20 

Hạt Giao thông và 

Môi trường huyện 

Ân Thi 
H31.41.49 

Phố Nguyễn Trung 

Ngạn, thị trấn Ân Thi, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

    

III UBND thị xã Mỹ Hào  

3 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
H31.47.33      

 Các trường trực thuộc  

3.1 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Bần Yên Nhân 

H31.47.33.01 

Số 55, đường Phạm 

Công Trứ, phường Bần 

Yên Nhân, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

  
c2banyennhanmh.hu

ngyen@moet.edu.vn 

c2banyennhanmh.hu

ngyen.edu.vn 
 

3.2 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Phan Đình 

Phùng 

H31.47.33.02 

Phường Phan Đình 

Phùng Thị xã Mỹ Hào 

Hưng Yên 

  

c2phandinhphungmh.

hungyen@moet.edu.

vn 

c2phandinhphungmh

.hungyen.edu.vn 
 

3.3 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Dương Quang 

H31.47.33.03 
Xã Dương Quang, thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
  

c2duongquangmh.hu

ngyen@moet.edu.vn 

c2duongquangmh.hu

ngyen.edu.vn 
 

3.4 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hưng Long 

H31.47.33.04 

Thôn Phú Sơn, xã Hưng 

Long, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

  
c2hunglongmh.hung

yen@moet.edu.vn 

c2hunglongmh.hung

yen.edu.vn 
 

3.5 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Bạch Sam 

H31.47.33.05 

Tổ dân phố Ngo, phường 

Bạch Sam, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên. 

  
c2bachsammh.hungy

en@moet.edu.vn 

c2bachsammh.hungy

en.edu.vn 
 

3.6 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Xuân Dục 

H31.47.33.06 

Thôn Xuân Nhân, xã 

Xuân Dục, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

  
c2xuanducmh.hungy

en@moet.edu.vn 

c2xuanducmh.hungy

en.edu.vn 
 

3.7 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Ngọc Lâm 

H31.47.33.07 

Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc 

Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

  
c2ngoclammh.hungy

en@moet.edu.vn 

c2ngoclammh.hungy

en.edu.vn 
 

3.8 Trường tiểu học H31.47.33.08 Phường Minh Đức, thị xã   c2minhducmh.hungy c2minhducmh.hungy  



31 

 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

và trung học cơ 

sở Minh Đức 

Mỹ Hào Hưng Yên en@moet.edu.vn en.edu.vn 

3.9 
Trường trung học 

cơ sở Nhân Hòa 
H31.47.33.09 

Phường Nhân Hòa, Thị 

Xã Mỹ Hào Hưng yên 
 

c2nhanhoamh.hungy

en@moet.edu.vn 

c2nhanhoamh.hungy

en.edu.vn 
 

3.10 
Trường trung học 

cơ sở Cẩm Xá 
H31.47.33.10 

Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm 

Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c2camxamh.hungyen

@moet.edu.vn 

c2camxamh.hungyen

.edu.vn 
 

3.11 
Trường trung học 

cơ sở Dị Sử 
H31.47.33.11 

Phường Dị Sử, Thị Xã 

Mỹ Hào Hưng yên 
 

c2disumh.hungyen@

moet.edu.vn 

c2disumh.hungyen.e

du.vn 
 

3.12 

Trường trung học 

cơ sở Phùng Chí 

Kiên 

H31.47.33.12 

Phường Phùng Chí Kiên, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 

c2phungchikienmh.h

ungyen@moet.edu.v

n 

c2phungchikienmh.h

ungyen.edu.vn 
 

3.13 
Trường trung học 

cơ sở Hòa Phong 
H31.47.33.13 

Xã Hoà Phong, Thị Xã 

Mỹ Hào Hưng yên 
 

c0hoaphongmh.hung

yen@moet.edu.vn 

c2hoaphongmh.hung

yen.edu.vn 
 

3.14 

Trường trung học 

cơ sở Lê Hữu 

Trác 

H31.47.33.14 

Phường Bần Yên Nhân, 

Thị xã Mỹ Hào Hưng 

Yên 

 
c2lehuutracmh.hungy

en@moet.edu.vn 

c2lehuutracmh.hung

yen.edu.vn 
 

3.15 

Trường tiểu học 

Bần Yên Nhân số 

01 

H31.47.33.15 

Phường Bần Yên Nhân, 

Thị xã Mỹ Hào Hưng 

Yên 

 
c1banyennhanmh.hu

ngyen@moet.edu.vn 

tieuhocbanyennhan1.

hungyen.edu.vn 
 

3.16 
Trường tiểu học 

Nhân Hòa 
H31.47.33.16 

Phường Nhân Hòa, Thị 

Xã Mỹ Hào Hưng yên 
 

c1nhanhoamh.hungy

en@moet.edu.vn 

c1nhanhoamh.hungy

en.edu.vn 
 

3.17 
Trường tiểu học 

Cẩm Xá 
H31.47.33.17 

Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm 

Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c1camxamh.hungyen

@moet.edu.vn 

c1camxamh.hungyen

.edu.vn 
 

3.18 
Trường tiểu học 

Dị Sử 
H31.47.33.18 

Phường Dị Sử, Thị Xã 

Mỹ Hào Hưng yên 
 

c1disumh.hungyen@

moet.edu.vn 

c1disumh.hungyen.e

du.vn 
 

3.19 
Trường tiểu học 

Phùng Chí Kiên 
H31.47.33.19 

Phường Phùng Chí Kiên, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 

c1phungchikienmh.h

ungyen@moet.edu.v

n 

c1phungchikienmh.h

ungyen.edu.vn 
 

3.20 
Trường tiểu học 

Hòa Phong 
H31.47.33.20 

Xã Hoà Phong, Thị Xã 

Mỹ Hào Hưng yên 
 

c1hoaphongmh.hung

yen@moet.edu.vn 

c1hoaphongmh.hung

yen.edu.vn 
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3.21 
Trường Mầm non 

Bần Yên Nhân 
H31.47.33.21 

Đường Nguyễn Lân, 

phường Bần Yên Nhân, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c0banyennhanmh.hu

ngyen@moet.edu.vn 

c0banyennhamh.hun

gyen.edu.vn 
 

3.22 
Trường mầm non 

Nhân Hòa 
H31.47.33.22 

Phường Nhân Hòa, Thị 

Xã Mỹ Hào Hưng yên 
 

c0nhanhoamh.hungy

en@moet.edu.vn 

c0nhanhoamh.hungy

en.edu.vn 
 

3.23 
Trường mầm non 

Phan Đình Phùng 
H31.47.33.23 

Phường Phan Đình 

Phùng Thị xã Mỹ Hào 

Hưng Yên 

 

c0phandinhphungmh.

hungyen@moet.edu.

vn 

c0phandinhphungmh

.hungyen.edu.vn 
 

3.24 
Trường mầm non 

Cẩm Xá 
H31.47.33.24 

Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm 

Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c0camxamh.hungyen

@moet.edu.vn 

c0camxamh.hungyen

.edu.vn 
 

3.25 
Trường mầm non 

Dị Sử 
H31.47.33.25 

Tổ dân phố Tháp, 

phường Dị Sử, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

 
c0disumh.hungyen@

moet.edu.vn 

c0disumh.hungyen.e

du.vn 
 

3.26 
Trường mầm non 

Dương Quang 
H31.47.33.26 

Xã Dương Quang, Thị xã 

Mỹ Hào , Tỉnh Hưng 

Yên 

 
c0duongquangmh.hu

ngyen@moet.edu.vn 

c0duongquangmh.hu

ngyen.edu.vn 
 

3.27 
Trường mầm non 

Phùng Chí Kiên 
H31.47.33.27 

Phường Dị Sử, Thị Xã 

Mỹ Hào Hưng yên 
 

c0phungchikienmh.h

ungyen@moet.edu.v

n 

c0phungchikienmh.h

ungyen.edu.vn 
 

3.28 
Trường mầm non 

Hưng Long 
H31.47.33.28 

Thôn Phú Sơn, xã Hưng 

Long, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c0hunglongmh.hung

yen@moet.edu.vn 

c0hunglongmh.hung

yen.edu.vn 
 

3.29 
Trường mầm non 

Bạch Sam 
H31.47.33.29 

TDP Ngo, phường Bạch 

Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c0bachsammh.hungy

en@moet.edu.vn 

c0bachsammh.hungy

en.edu.vn 
 

3.30 
Trường mầm non 

Xuân Dục 
H31.47.33.30 

Thôn Xuân Nhân , Xuân 

Dục, Mỹ hào, Hưng Yên 
 

c0xuanducmh.hungy

en@moet.edu.vn 

c0xuanducmh.hungy

en.edu.vn 
 

3.31 
Trường mầm non 

Ngọc Lâm 
H31.47.33.31 

Thôn Hòe Lâm - xã Ngọc 

Lâm - thị xã Mỹ Hào - 

tỉnh Hưng Yên 

 
c0ngoclammh.hungy

en@moet.edu.vn 

c0ngoclammh.hungy

en.edu.vn 
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3.32 
Trường mầm non 

Minh Đức 
H31.47.33.32 

Phường Minh Đức thị xã 

Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên 
 

c0minhducmh.hungy

en@moet.edu.vn 

c0minhducmh.hungy

en.edu.vn 
 

3.33 
Trường mầm non 

Hòa Phong 
H31.47.33.33 

Xã Hòa Phong, thị xã Mỹ 

Hào tỉnh Hưng Yên 
 

c0hoaphongmh.hung

yen@moet.edu.vn 

c0hoaphongmh.hung

yen.edu.vn 
 

15 

Trung tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh thị xã 

H31.47.46 

Số 19 và 62, đường 

Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Bần Yên Nhân, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

 ttvhttdl.mh@hungye

n.gov.vn 
   

16 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường xuyên thị 

xã Mỹ Hào 

H31.47.47 

Tổ dân phố Cộng Hòa, 

phường Bần Yên Nhân, 

Mỹ Hào, Hưng Yên 

02213742079 
ttgdnngdtxmyhao.hu

ngyen@moet.edu.vn 
  

 17 
Hội Người mù thị 

xã Mỹ Hào 
H31.47.48 

Số 17, Phó Đức Chính, 

phường Bần Yên Nhân, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

      

 18 
Hội chữ thập đỏ 

thị xã Mỹ Hào 
H31.47.49 

Số 25, Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

      

 19 

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng Mỹ Hào 

H31.47.50 

Số 23, Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

 
 bqldtxd.myhao@hun

gyen.gov.vn 
  

 20 

Hạt Giao thông và 

Môi trường thị xã 

Mỹ Hào 

H31.47.51 

Số 25, Hà Sách Dự, 

phường Bần Yên Nhân, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

      

IV UBND huyện Văn Lâm  

4 Phòng giáo dục H31.48.33      
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và đào tạo 

 Các trường trực thuộc  

4.1 
Trường mầm non 

Chỉ Đạo 
H31.48.33.01 

Thôn Trịnh Xá, xã Chỉ 

Đạo, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

02213984252 
c0chidaovl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.2 
Trường mầm non 

Lương Tài 
H31.48.33.02 

Xã Lương Tài, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213996254 

c0luongtaivl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

1.3 
Trường mầm non 

Lạc Hồng 
H31.48.33.03 

Xã Lạc Hồng, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213687275 

c0lachongvl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.4 
Trường mầm non 

Lạc Đạo 
H31.48.33.04 

Dốc Cầu Đậu, xã Lạc 

Đạo, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

02213989542 
c0lacdaovl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.5 
Trường mầm non 

Minh Hải 
H31.48.33.05 

Xã Minh Hải, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

c0minhhaivl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.6 
Trường mầm non 

Như Quỳnh  
H31.48.33.06 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

02213987348 
c0nhuquynhvl.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.7 
Trường mầm non 

Trưng Trắc 
H31.48.33.07 

Xã Trưng Trắc, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213980810 

c0trungtracvl.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.8 
Trường mầm non 

Tân Quang 
H31.48.33.08 

Xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

c0tanquangvl.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.9 
Trường mầm non 

Việt Hưng 
H31.48.33.09 

Thôn Thanh Miếu, xã 

Việt Hưng, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 

02213983616 
c0viethungvl.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.10 
Trường mầm non 

Đình Dù 
H31.48.33.10 

Xã Đình Dù, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213994531 

c0dinhduvl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.11 
Trường mầm non 

Đại Đồng 
H31.48.33.11 

Thôn Đại Từ, xã Đại 

Đồng, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

02213983670 
c0daidongvl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.12 
Trường mầm non 

tư thục Hoa Sữa 
H31.48.33.12 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

 
truongmnhoasuahung

yen@gmail.com 
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4.13 
Trường mầm non 

tư thục Sao Mai 
H31.48.33.13 

Xã Lương Tài, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

mnsaomai.hungyen@

gmail.com 
  

4.14 
Trường tiểu học 

Chỉ Đạo 
H31.48.33.14 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ 

Đạo, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

02213983032 
c1chidaovl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.15 
Trường tiểu học 

Lạc Hồng 
H31.48.33.15 

Xã Lạc Hồng, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213982035 

c1lachongvl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.16 
Trường tiểu học 

Lạc Đạo 
H31.48.33.16 

Xã Lạc Đạo, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213985451 

c1lacdaovl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.17 
Trường tiểu học 

Như Quỳnh 
H31.48.33.17 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

02213985249 
c1nhuquynhvl.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.18 
Trường tiểu học 

Trưng Trắc 
H31.48.33.18 

Xã Trưng Trắc, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

c1trungtracvl.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.19 
Trường tiểu học 

Việt Hưng 
H31.48.33.19 

Xã Việt Hưng, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

c1viethungvl.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.20 
Trường tiểu học 

Đại Đồng 
H31.48.33.20 

Xã Đại Đồng, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213983051 

c1daidongvl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.21 
Trường tiểu học 

Lương Tài 
H31.48.33.21 

Xã Lương Tài, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213996001 

c1luongtaivl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.22 
Trường tiểu học 

Minh Hải 
H31.48.33.22 

Xã Minh Hải, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213981542 

c1minhhaivl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.23 
Trường tiểu học 

Tân Quang 
H31.48.33.23 

Xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213986109    

4.24 
Trường tiểu học 

Đình Dù 
H31.48.33.24 

Xã Đình Dù, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213994066 

c1dinhduvn.hungyen

@.moet.edu.vn 
  

4.25 
Trường trung học 

cơ sở Chỉ Đạo 
H31.48.33.25 

Xã Chỉ Đạo, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

c2chidaovl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.26 
Trường trung học 

cơ sở Đại Đồng 
H31.48.33.26 

Xã Đại Đồng, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213983052 

c2daidongvl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.27 
Trường trung học 

cơ sở Lạc Hồng 
H31.48.33.27 

Xã Lạc Hồng, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

c2lachongvl.hungyen

@moet.edu.vn 
  



36 

 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.28 
Trường trung học 

cơ sở Lạc Đạo 
H31.48.33.28 

Xã Lạc Đạo, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

c2lacdaovl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.29 
Trường trung học 

cơ sở Như Quỳnh 
H31.48.33.29 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

02213985487 
c2nhuquynhvl.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.30 
Trường trung học 

cơ sở Trưng Trắc 
H31.48.33.30 

Xã Trưng Trắc, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213980086 

c2trungtracvl.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.31 
Trường trung học 

cơ sở Việt Hưng 
H31.48.33.31 

Xã Việt Hưng, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213983109 

c2viethungvl.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.32 
Trường trung học 

cơ sở Lương Tài 
H31.48.33.32 

Xã Lương Tài, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213687484 

c2luongtaivl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.33 
Trường trung học 

cơ sở Minh Hải 
H31.48.33.33 

Đường 196, Thôn Ao, xã 

Minh Hải, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 

02213982513 
c2minhhaivl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.34 
Trường trung học 

cơ sở Tân Quang 
H31.48.33.34 

Xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213985491 

c2tanquangvl.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.35 
Trường trung học 

cơ sở Đình Dù 
H31.48.33.35 

Xã Đình Dù, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 
02213994023 

c2dinhduvl.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.36 

Trường trung học 

cơ sở Dương 

Phúc Tư 

H31.48.33.36 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c2duongphuctuvl.hun

gyen@moet.edu.vn 
  

15 

Trung tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh huyện Văn 

Lâm 

H31.48.45 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

02213786011 
ttvhttdl.vl@hungyen.

gov.vn 
  

16 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Văn Lâm 

H31.48.46 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

02213986336    

17 

Hạt giao thông và 

môi trường huyện 

Văn Lâm 

H31.48.47 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ 

Đạo, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

    

18 Hội chữ thập đỏ H31.48.48 Thị trấn Như Quỳnh,     
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huyện Văn Lâm huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

19 
Hội người mù 

huyện Văn Lâm 
H31.48.49 

Thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

    

V UBND huyện Tiên Lữ  

4 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
H31.44.33      

 Các trường trực thuộc  

4.1 
Trường Mầm non 

Thủ Sỹ 
H31.44.33.01 

Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0thusytl.hungyen@

moet.edu.vn 

c0thusytl.hungyen.ed

u.vn 
 

4.2 
Trường Mầm non 

Thiện Phiến 
H31.44.33.02 

Xã Thiện Phiến, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0thienphientl.hungy

en@moet.edu.vn 

c0thienphientl.hungy

en.edu.vn 
 

4.3 
Trường Mầm Non 

Hải Triều 
H31.44.33.03 

Xã Hải Triều, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0haitrieutl.hungyen

@moet.edu.vn 

c0haitrieutl.hungyen.

edu.vn 
 

4.4 
Trường Mầm Non 

Dị Chế 
H31.44.33.04 

Xã Dị Chế, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0dichetl.hungyen@

moet.edu.vn 

c0ducthangtl.hungye

n.edu.vn 
 

4.5 
 Trường Mầm 

Non Đức Thắng 
H31.44.33.05 

Xã Đức Thắng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0ducthangtl.hungye

n@moet.edu.vn 

c0dichetl.hungyen.ed

u.vn 
 

4.6 
Trường Mầm non 

19-8 
H31.44.33.06 

Thị trấn Vương, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0198tl.hungyen@m

oet.edu.vn 

c0tienlutl.hungyen.e

du.vn 
 

4.7 
Trường Mầm Non 

An Viên 
H31.44.33.07 

Xã An Viên, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0anvientl.hungyen

@moet.edu.vn 

c0anvientl.hungyen.e

du.vn 
 

4.8 
Trường Mầm Non 

Ngô Quyền 
H31.44.33.08 

Xã Ngô Quyền, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0ngoquyentl.hungye

n@moet.edu.vn 

c0ngoquyentl.hungy

en.edu.vn 
 

4.9 
Trường Mầm non 

Nhật Tân 
H31.44.33.09 

Xã Nhật Tân, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0nhattantl.hungyen

@moet.edu.vn 

c0nhattantl.hungyen.

edu.vn 
 

4.10 
Trường Mầm non 

Hưng Đạo 
H31.44.33.10 

Xã Hưng Đạo, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0hungdaotl.hungyen

@moet.edu.vn 

c0hungdaotl.hungye

n.edu.vn 
 

4.11 
Trường Mầm Non 

Cương Chính 
H31.44.33.11 

Xã Cương Chính, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0cuongchinhtl.hung

yen@moet.edu.vn 

c0cuong 

chinhtl.hungyen.edu.

vn 
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4.12 
Trường Mầm non 

Minh Phượng 
H31.44.33.12 

Xã Minh Phượng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0minhphuongtl.hun

gyen@moet.edu.vn 

c0minhphuongtl.hun

gyen.edu.vn 
 

4.13 
Trường Mầm non 

Thụy Lôi 
H31.44.33.13 

Xã Thụy Lôi, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0thuyloitl.hungyen

@moet.edu.vn 

c0thuyloitl.hungyen.

edu.vn 
 

4.14 
Trường Mầm Non 

Lệ Xá 
H31.44.33.14 

Xã Lệ Xá, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0lexatl.hungyen@m

oet.edu.vn 

c0lexatl.hungyen.edu

.vn 
 

4.15 
Trường Mầm non 

Trung Dũng 
H31.44.33.15 

Xã Trung Dũng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0tltrungdung.hungy

en@moet.edu.vn 

c0trungdungtl.hungy

en.edu.vn 
 

4.16 
Trường Tiểu học 

Thủ Sỹ 
H31.44.33.16 

Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1thusytl.hungyen@

moet.edu.vn  

c1thusytl.hungyen.ed

u.vn 
 

4.17 
Trường Tiểu học 

Thiện Phiến 
H31.44.33.17 

Xã Thiện Phiến, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1thienphientl.hungy

en@moet.edu.vn 

c1thienphientl.hungy

en.edu.vn 
 

4.18 
Trường Tiểu học 

Dị Chế 
H31.44.33.18 

Xã Dị Chế, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1dichetl.hungyen@

moet.edu.vn 

c1dichetl.hungyen.ed

u.vn 
 

4.19 
Trường Tiểu học 

Thị trấn Vương 
H31.44.33.19 

Thị trấn Vương, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1thitranvuongtl.hun

gyen@moet.edu.vn 

c1tienlutl.hungyen.e

du.vn 
 

4.20 
Trường Tiểu học 

An Viên 
H31.44.33.20 

Xã An Viên, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1anvientl.hungyen

@moet.edu.vn 

c1anvientl.hungyen.e

du.vn 
 

4.21 
Trường Tiểu học 

Nhật Tân 
H31.44.33.21 

Xã Nhật Tân, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1nhattantl.hungyen

@moet.edu.vn 

c1nhattantl.hungyen.

edu.vn 
 

4.22 
Trường Tiểu học 

Cương Chính 
H31.44.33.22 

Xã Cương Chính, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1cuongchinhtl.hung

yen@moet.edu.vn 

c1cuong 

chinhtl.hungyen.edu.

vn 

 

4.23 
Trường Tiểu học 

Thụy Lôi 
H31.44.33.23 

Xã Thụy Lôi, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1thuyloitl.hungyen

@moet.edu.vn 

c1thuyloitl.hungyen.

edu.vn 
 

4.24 
Trường Tiểu học 

Lệ Xá 
H31.44.33.24 

Xã Lệ Xá, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1lexatl.hungyen@m

oet.edu.vn 

c1lexatl.hungyen.edu

.vn 
 

4.25 
Trường THCS 

Thủ Sỹ 
H31.44.33.25 

Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2thusytl.hungyen@

moet.edu.vn 

c2thusytl.hungyen.ed

u.vn 
 

4.26 
Trường THCS 

Thiện Phiến 
H31.44.33.26 

Xã Thiện Phiến, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2thienphientl.hungy

en@moet.edu.vn 

c2thienphientl.hungy

en.edu.vn 
 

4.27 Trường THCS Dị H31.44.33.27 Xã Dị Chế, huyện Tiên  c2dichetl.hungyen@ c2dichetl.hungyen.ed  
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Chế Lữ, tỉnh Hưng Yên moet.edu.vn u.vn 

4.28 
Trường THCS 

Tiên Lữ 
H31.44.33.28 

Thị trấn Vương, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2tienlutl.hungyen@

moet.edu.vn 

c2tienlutl.hungyen.e

du.vn 
 

4.29 
Trường THCS An 

Viên 
H31.44.33.29 

Xã An Viên, huyện Tiên 

Lữ , tỉnh Hưng Yên 
 

c2anvientl.hungyen

@moet.edu.vn 

c2anvientl.hungyen.e

du.vn 
 

4.30 
Trường THCS 

Nhật Tân 
H31.44.33.30 

Xã Nhật Tân, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2nhattantl.hungyen

@moet.edu.vn 

c2nhattantl.hungyen.

edu.vn 
 

4.31 
Trường THCS 

Cương Chính 
H31.44.33.31 

Xã Cương Chính, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2cuongchinhtl.hung

yen@moet.edu.vn 

c2cuong 

chinhtl.hungyen.edu.

vn 

 

4.32 
Trường THCS Lệ 

Xá 
H31.44.33.32 

Xã Lệ Xá, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2lexatl.hungyen@m

oet.edu.vn 

c2lexatl.hungyen.edu

.vn 
 

4.33 
TH&THCS Hải 

Triều 
H31.44.33.33 

Xã Hải Triều, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2haitrieutl.hungyen

@moet.edu.vn 

c2haitrieutl.hungyen.

edu.vn 
 

4.34 
TH&THCS Ngô 

Quyền 
H31.44.33.34 

Xã Ngô Quyền, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2ngoquyentl.hungye

n@moet.edu.vn 

c2ngoquyentl.hungy

en.edu.vn 
 

4.35 
TH&THCS Đức 

Thắng 
H31.44.33.35 

Xã Đức Thắng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2ducthangtl.hungye

n@moet.edu.vn 

c2ducthangtl.hungye

n.edu.vn 
 

4.36 
TH&THCS Minh 

Phượng 
H31.44.33.36 

Xã Minh Phượng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2minhphuongtl.hun

gyen@moet.edu.vn 

c2minhphuongtl.hun

gyen.edu.vn 
 

4.37 
TH&THCS Hưng 

Đạo 
H31.44.33.37 

Xã Hưng Đạo, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2hungdaotl.hungyen

@moet.edu.vn 

c2hungdaotl.hungye

n.edu.vn 
 

4.38 
TH&THCS Trung 

Dũng 
H31.44.33.38 

Xã Trung Dũng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2trungdungtl.hungy

en@moet.edu.vn 

c2trungdungtl.hungy

en.edu.vn 
 

16 

Trung tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh huyện 

H31.44.45 
Thị   trấn Vương, huyện  

Tiên  Lữ,  tỉnh Hưng Yên 
    

17 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Tiên Lữ 

H31.44.46 
Thị   trấn Vương, huyện  

Tiên  Lữ,  tỉnh Hưng Yên 
    

18 
Hạt Giao thông và 

Môi trường huyện 
H31.44.47 

Thị   trấn Vương, huyện  

Tiên  Lữ,  tỉnh Hưng Yên 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Tiên Lữ 

19 
Hội Người mù 

huyện Tiên Lữ 
H31.44.48 

Thị   trấn Vương, huyện  

Tiên  Lữ,  tỉnh Hưng Yên 
    

20 
Hội chữ thập đỏ 

huyện Tiên Lữ 
H31.44.49 

Thị   trấn Vương, huyện  

Tiên  Lữ,  tỉnh Hưng Yên 
    

VI UBND huyện Phù Cừ  

4 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
H31.45.33      

 Các trường trực thuộc  

4.1 
Trường mầm non 

Đình Cao 
H31.45.33.01 

Xã Đình Cao, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0dinhcaopc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.2 
Trường mầm non 

Đoàn Đào 
H31.45.33.02 

Xã Đoàn Đào, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0doandaopc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.3 
Trường mầm non 

Minh Hoàng 
H31.45.33.03 

Xã Minh Hoàng, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0minhhoangpc.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.4 
Trường mầm non 

Minh Tân 
H31.45.33.04 

Xã Minh Tân, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0minhtanpc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.5 
Trường mầm non 

Nguyên Hòa 
H31.45.33.05 

Xã Nguyên Hòa, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0nguyenhoapc.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.6 
Trường mầm non 

Nhật Quang 
H31.45.33.06 

Xã Nhật Quang, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0nhatquangpc.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.7 
Trường mầm non 

Quang Hưng 
H31.45.33.07 

Xã Quang Hưng, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0quanghungpc.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.8 
Trường mầm non 

Tam Đa 
H31.45.33.08 

Xã Tam Đa, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0tamdapc.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.9 
Trường mầm non 

Tiên Tiến 
H31.45.33.09 

Xã Tiên Tiến, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0tientienpc.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.10 
Trường mầm non 

Tống Trân 
H31.45.33.10 

Xã Tống Trân, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0tongtranpc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.11 
Trường mầm non 

Phan Sào Nam 
H31.45.33.11 

Xã Phan Sào Nam, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0phansaopc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.12 Trường mầm non H31.45.33.12 Thị trấn Trần Cao, huyện  c0trancaopc.hungyen   
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Trần Cao Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên @moet.edu.vn 

4.13 
Trường mầm non 

Minh Tiến 
H31.45.33.13 

Xã Minh Tiến, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0minhtienpc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.14 
Trường mầm non 

Tống Phan 
H31.45.33.14 

Xã Tống Phan, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c0tongphanpc.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.15 
Trường tiểu học 

Đình Cao 
H31.45.33.15 

Xã Đình Cao, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c1dinhcaobpc.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.16 
Trường tiểu học 

Đoàn Đào 
H31.45.33.16 

Xã Đoàn Đào, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c1doandaopc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.17 
Trường tiểu học 

Minh Tiến 
H31.45.33.17 

Xã Minh Tiến, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c1minhtienpc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.18 
Trường tiểu học 

Quang Hưng 
H31.45.33.18 

Xã Quang Hưng, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c1quanghungpc.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.19 
Trường tiểu học 

Tống Phan 
H31.45.33.19 

Xã Tống Phan, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c1tongphanpc.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.20 
Trường tiểu học 

Tống Trân 
H31.45.33.20 

Xã Tống Trân, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c1tongtranpc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.21 
Trường tiểu học 

Trần Cao 
H31.45.33.21 

Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 c1trancaopc.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.22 
Trường trung học 

cơ sở Đình Cao 
H31.45.33.22 

Xã Đình Cao, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2dinhcaopc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.23 
Trường trung học 

cơ sở Đoàn Đào 
H31.45.33.23 

Xã Đoàn Đào, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2doandaopc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.24 
Trường trung học 

cơ sở Minh Tiến 
H31.45.33.24 

Xã Minh Tiến, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2minhtienpc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.25 
Trường trung học 

cơ sở Phù Cừ 
H31.45.33.25 

Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2phucu.hungyen@

moet.edu.vn 
  

4.26 

Trường trung học 

cơ sở Quang 

Hưng 

H31.45.33.26 
Xã Quang Hưng, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2quanghungpc.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.27 
Trường trung học 

cơ sở Tống Phan 
H31.45.33.27 

Xã Tống Phan, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2tongphanpc.hungy

en@moet.edu.vn 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.28 
Trường trung học 

cơ sở Tống Trân 
H31.45.33.28 

Xã Tống Trân, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2tongtranpc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.29 
Trường trung học 

cơ sở Trần Cao 
H31.45.33.29 

Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2trancaopc.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.30 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Nguyên Hòa 

H31.45.33.30 
Xã Nguyên Hòa, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2nguyenhoapc.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.31 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Phan Sào Nam 

H31.45.33.31 
Xã Phan Sào Nam, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2phansaopc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.32 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Minh Hoàng 

H31.45.33.32 
Xã Minh Hoàng, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2minhhoang.pc.hun

gyen@moet.edu.vn 
  

4.33 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Minh Tân 

H31.45.33.33 
Xã Minh Tân, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2minhtanpc.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.34 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Nhật Quang 

H31.45.33.34 
Xã Nhật Quang, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2nhatquangpc.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.35 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Tam Đa 

H31.45.33.35 
Xã Tam Đa, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2tamdapc.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.36 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Tiên Tiến 

H31.45.33.36 
Xã Tiên Tiến, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 
  

c2tientienpc.hungyen

@moet.edu.vn 
  

16 

Trung tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh huyện Phù 

Cừ 

H31.45.45 
Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
    

17 
Hội chữ thập đỏ 

huyện Phù Cừ 
H31.45.46 

Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
    

18 Hội Người mù H31.45.47 Thị trấn Trần Cao, huyện     
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

huyện Phù Cừ Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

19 

Hạt Giao thông và 

Môi trường huyện 

Phù Cừ 

H31.45.48 
Xã Đình Cao, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 
    

20 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Phù Cừ 

H31.45.49 
Thị trấn Trần Cao, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
    

VII UBND thành phố Hưng Yên  

4 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
H31.40.33      

 Các trường trực thuộc  

4.1 

Trường mầm non 

Quảng Châu H31.40.33.01 

Thôn 2, xã Quảng Châu, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 c0quangchautp.hung

yen@moet.edu.vn   

4.2 

Trường mầm non 

Phú Cường H31.40.33.02 

Thôn Kệ Châu 2, xã Phú 

Cường, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 c0phucuongtp.hungy

en@moet.edu.vn   

4.3 

Trường mầm non 

Trung Nghĩa 
H31.40.33.03 

Đội 2, Thôn Đặng Cầu, 

xã Trung Nghĩa, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên. 

 c0trungnghiatp.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.4 

Trường mầm non 

Liên Phương 
H31.40.33.04 

Đội 13, Thôn An Chiểu I, 

xã Liên Phương, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên. 

 c0lienphuongtp.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.5 

Trường mầm non 

Bảo Khê H31.40.33.05 

Thôn Cao, xã Bảo Khê, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 c0baokhetp.hungyen

@moet.edu.vn   

4.6 

Trường mầm non 

Hồng Nam 
H31.40.33.06 

Đội 2, Thôn Lê Như Hổ, 

xã Hồng Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 c0hongnamtp.hungye

n@moet.edu.vn 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.7 

Trường mầm non 

An Tảo H31.40.33.07 

Phố An Bình, phường An 

Tảo, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 c0antaotp.hungyen@

moet.edu.vn   

4.8 

Trường mầm non 

Lam Sơn 
H31.40.33.08 

Số 82, đường Tam Đằng, 

phường Lam Sơn, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên. 

 c0lamsontp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.9 

Trường mầm non 

Hoàng Hanh 
H31.40.33.09 

Thôn An Châu 2, xã 

Hoàng Hanh, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 c0hoanghanhtp.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.10 

 Trường mầm non 

Hùng Cường 
H31.40.33.10 

Thôn Tân Hưng, xã 

Hùng Cường, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 c0hungcuongtp.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.11 

 Trường mầm non 

Tân Hưng 
H31.40.33.11 

Thôn Quang Trung, xã 

Tân Hưng, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 c0tanhungtp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.12 

Trường mầm non 

Hiến Nam 
H31.40.33.12 

Phố An Thịnh, phường 

Hiến Nam,thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 c0hiennamtp.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.13 

Trường mầm non 

Hồng Châu 
H31.40.33.13 

Số 76, đường Phương 

Độ, phường Hồng Châu, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 c0hongchautp.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.14 

Trường mầm non 

Phương Chiểu 
H31.40.33.14 

Thôn Phương Trung, xã 

Phương Chiểu, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 c0phuongchieutp.hun

gyen@moet.edu.vn 
  

4.15 Trường mầm non H31.40.33.15 Số 116, đường Bạch  c0lehongphongtp.hun   
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Lê Hồng Phong Đằng, phường Minh 

Khai, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

gyen@moet.edu.vn 

4.16 

Trường mầm non 

Phố Hiến 
H31.40.33.16 

Số 153, đường Bãi Sậy, 

phường Quang Trung, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 c0phohientp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.17 

Trường mầm non 

19/5 
H31.40.33.17 

Số 02, đường Kim Đồng, 

phường Quang Trung, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 c0195tp.hungyen@m

oet.edu.vn 
  

4.18 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Phú Cường 

H31.40.33.18 

Thôn Kệ Châu 1, xã Phú 

Cường, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 c2phucuong 

tp.hungyen@moet.ed

u.vn 

  

4.19 

Trường tiểu học 

Trung Nghĩa 
H31.40.33.19 

Thôn Đào Đặng, xã 

Trung Nghĩa, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 c1trungnghiatp.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.20 

Trường tiểu học 

Liên Phương 
H31.40.33.20 

Thôn An Chiểu 2, xã 

Liên Phương, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 c1lienphuongtp.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.21 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Bảo Khê 

H31.40.33.21 

Thôn Cao, xã Bảo Khê, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
c2baokhetp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.22 
Trường tiểu học 

An Tảo 
H31.40.33.22 

Số 6, đường Trương 

Định, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 
c1antaotp.hungyen@

moet.edu.vn 
  

4.23 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hùng Cường 

H31.40.33.23 

Thôn Tân Hưng, xã 

Hùng Cường, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 

c2hungcuongtp.hungy

en@moet.edu.vn 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.24 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Lam Sơn 

H31.40.33.24 

Đường Trần Nguyên 

Hãn, phường Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 

c2lamsontp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.25 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Minh Khai 

H31.40.33.25 

Số 01, đường Phan Đình 

Phùng, phường Minh 

Khai, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 

c2minhkhaitp.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.26 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hồng Châu 

H31.40.33.26 

Số 100, đường Phương 

Độ, phường Hồng Châu, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 

c2hongchautp.hungye

n@moet.edu.vn 
  

4.27 
Trường tiểu học 

Hiến Nam 
H31.40.33.27 

Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 

c1hiennamtp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.28 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Phương Chiểu 

H31.40.33.28 

Thôn Phương Trung, xã 

Phương Chiểu, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 

c2phuongchieutp.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.29 
Trường tiểu học 

Hoàng Lê 
H31.40.33.29 

Số 22, đường Nguyễn 

Thiện Thuật, phường, Lê 

Lợi, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 

c1leloitp.hungyen@m

oet.edu.vn 
  

4.30 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Quang Trung 

H31.40.33.30 

Số 04, đường Bạch 

Đằng, phường Quang 

Trung, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 
c2nguyenquocantp.hu

ngyen@moet.edu.vn 
  

4.31 

Trường trung học 

cơ sở Quảng 

Châu 

H31.40.33.31 

Thôn 2, xã Quảng Châu, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
c1quangchautp.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.32 Trường trung học H31.40.33.32 Chợ Đầu, xã Trung  c1trungnghiatp.hungy   
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

cơ sở Trung 

Nghĩa 

Nghĩa, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

en@moet.edu.vn 

4.33 

Trường trung học 

cơ sở Liên 

Phương 

H31.40.33.33 

Thôn An Chiểu 2, xã 

Liên Phương, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 
c1lienphuongtp.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.34 
Trường trung học 

cơ sở An Tảo 
H31.40.33.34 

Đường Trương Định, 

phường An Tảo, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên. 

 

c2antaotp.hungyen@

moet.edu.vn 
  

4.35 
Trường trung học 

cơ sở Lê Lợi 
H31.40.33.35 

Ngõ 12, phường Lê Lợi, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
c2leloitp.hungyen@m

oet.edu.vn 
  

4.36 

Trường trung học 

cơ sở Nguyễn Tất 

Thành 

H31.40.33.36 

Đường Nguyễn Lương 

Bằng, phường Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
c2nguyentatthanhtp.hu

ngyen@moet.edu.vn 
  

4.37 
Trường trung học 

cơ sở Hiến Nam 

H31.40.33.37 Số 04, đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, phường 

Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 
c2hiennamtp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.38 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hồng Nam 

H31.40.33.38 Thôn Lê Như Hổ, xã 

Hồng Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên. 

 
c2hongnamtp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.39 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Tân Hưng 

H31.40.33.39 Thôn Trần Phú, xã Tân 

Hưng, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 c2tanhungtp.hungyen

@moet.edu.vn   

4.40 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hoàng Hanh 

H31.40.33.40 Thôn An Châu 2, xã 

Hoàng Hanh, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

 
c2hoanghanhtp.hungy

en@moet.edu.vn 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Yên. 

4.41 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hưng Yên 

H31.40.33.41 Đường Chu Văn An, 

phường An Tảo, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên. 

 
c2hungyentp.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.42 
Trường tiểu học 

Quảng Châu 

H31.40.33.42 Thôn 2, xã Quảng Châu,  

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
c1quangchau.hungyen

@moet.edu.vn 
  

22 

Trung tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh thành phố 

Hưng Yên 

H31.40.51 

Số 79, đường Trưng 

Trắc, phường Minh Khai, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

02213865490 

02213862361 

trungtamvhttdl.tphy

@hungyen.gov.vn 
  

23 

Hội chữ thập đỏ 

thành phố Hưng 

Yên 

H31.40.52 

Số 568, đường Triệu 

Quang Phục, phường 

Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

    

24 

Hội Người mù 

thành Phố Hưng 

Yên 

H31.40.53 

Số 74, đường Trưng 

Trắc, phường Quang 

Trung, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

    

VIII UBND huyện Khoái Châu  

4 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
H31.43.33      

 Các trường trực thuộc  

4.1 

Trường mầm non 

Đông Tảo H31.43.33.01 

Xã Đông Tảo, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.2 

Trường mầm non 

Bình Minh H31.43.33.02 

Xã Bình Minh, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.3 Trường mầm non H31.43.33.03 Xã Hàm Tử, huyện     
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Hàm Tử Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

4.4 

Trường mầm non 

Dạ Trạch H31.43.33.04 

Xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.5 
Trường mầm non 

Tứ Dân 
H31.43.33.05 

Xã Tứ Dân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
    

4.6 

Trường mầm non 

Ông Đình H31.43.33.06 

Xã Ông Đình, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.7 
Trường mầm non 

An Vĩ 
H31.43.33.07 

Xã An Vĩ, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
    

4.8 

Trường mầm non 

Tân Dân H31.43.33.08 

Xã Tân Dân, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.9 

Trường mầm non 

Thị trấn Khoái 

Châu 

H31.43.33.09 

Thị trấn Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

    

4.10 

Trường mầm non 

Bình Kiều H31.43.33.10 

Xã Bình Kiều, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.11 

Trường mầm non 

Đông Kết H31.43.33.11 

Xã Đông Kết, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.12 

Trường mầm non 

Đông Ninh H31.43.33.12 

Xã Đông Ninh, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.13 

Trường mầm non 

Tân Châu H31.43.33.13 

Xã Tân Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.14 
Trường mầm non 

Đại Tập 
H31.43.33.14 

Xã Đại Tập, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.15 

Trường mầm non 

Liên Khê H31.43.33.15 

Xã Liên Khê, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.16 

Trường mầm non 

Phùng Hưng H31.43.33.16 

Xã Phùng Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.17 

Trường mầm non 

Đại Hưng H31.43.33.17 

Xã Đại Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.18 

Trường mầm non 

Thuần Hưng H31.43.33.18 

Xã Thuần Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.19 

Trường mầm non 

Nhuế Dương H31.43.33.19 

Xã Nhuế Dương, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.20 

Trường mầm non 

Thành Công H31.43.33.20 

Xã Thành Công, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.21 
Trường mầm non 

Chí Tân 
H31.43.33.21 

Xã Chí Tân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
    

4.22 

Trường mầm non 

Dân Tiến H31.43.33.22 

Xã Dân Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.23 

Trường mầm non 

Hồng Tiến H31.43.33.23 

Xã Hồng Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.24 

Trường mầm non 

Đồng Tiến H31.43.33.24 

Xã Đồng Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.25 

Trường mầm non 

Việt Hòa H31.43.33.25 

Xã Việt Hòa, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

4.26 
Trường tiểu học 

An vĩ 
H31.43.33.26 

Xã An vĩ, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
    

4.27 

Trường tiểu học 

Việt Hòa H31.43.33.27 

Xã Việt Hòa, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.28 
Trường tiểu học 

Tứ Dân 
H31.43.33.28 

Xã Tứ Dân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
    

4.29 

Trường tiểu học 

Đông Tảo H31.43.33.29 

Xã Đông Tảo, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.30 

Trường tiểu học 

Thị trấn Khoái 

Châu 

H31.43.33.30 

Thị trấn Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

    

4.31 

Trường tiểu học 

Hồng Tiến H31.43.33.31 

Xã Hồng Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.32 

Trường tiểu học 

Dân Tiến H31.43.33.32 

Xã Dân Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.33 

Trường tiểu học 

Đại Hưng H31.43.33.33 

Xã Đại Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.34 

Trường tiểu học 

Đông Kết H31.43.33.34 

Xã Đông Kết, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.35 

Trường tiểu học 

Dạ Trạch H31.43.33.35 

Xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.36 

Trường tiểu học 

Tân Dân H31.43.33.36 

Xã Tân Dân, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.37 Trường tiểu học H31.43.33.37 Xã Bình Minh, huyện     
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STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

Bình Minh Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

4.38 

Trường tiểu học 

Phùng Hưng H31.43.33.38 

Xã Phùng Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.39 

Trường tiểu học 

Tân Châu H31.43.33.39 

Xã Tân Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.40 

Trường trung học 

cơ sở Đại Hưng H31.43.33.40 

Xã Đại Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.41 
Trường trung học 

cơ sở Tứ Dân 
H31.43.33.41 

Xã Tứ Dân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
    

4.42 

Trường trung học 

cơ sở Tân Dân 

H31.43.33.42 Xã Tân Dân, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.43 

Trường trung học 

cơ sở Thị trấn 

Khoái Châu 

H31.43.33.43 Thị trấn Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

    

4.44 

Trường trung học 

cơ sở Tân Châu 

H31.43.33.44 Xã Tân Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.45 

Trường trung học 

cơ sở Hồng Tiến 

H31.43.33.45 Xã Hồng Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.46 

Trường trung học 

cơ sở Dân Tiến 

H31.43.33.46 Xã Dân Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.47 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Bình Kiều 

H31.43.33.47 Xã Bình Kiều, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.48 Trường trung học H31.43.33.48 Xã Phùng Hưng, huyện     



53 

 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

cơ sở Phùng 

Hưng 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

4.49 
Trường trung học 

cơ sở An Vĩ 

H31.43.33.49 Xã An Vĩ, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
    

4.50 

Trường trung học 

cơ sở Đông Tảo 

H31.43.33.50 Xã Đông Tảo, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.51 

Trường trung học 

cơ sở Dạ Trạch 

H31.43.33.51 Xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.52 

Trường trung học 

cơ sở Đông Kết 

H31.43.33.52 Xã Đông Kết, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.53 

Trường trung học 

cơ sở Việt Hòa 

H31.43.33.53 Xã Việt Hòa, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.54 

Trường trung học 

cơ sở Bình Minh 

H31.43.33.54 Xã Bình Minh, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.55 

Trường trung học 

cơ sở Nguyễn 

Thiện Thuật 

H31.43.33.55 Thị trấn Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

  
nguyenthienthuat.ed

u.vn 
 

4.56 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Chí Tân 

H31.43.33.56 Xã Chí Tân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên     

4.57 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Ông Đình 

H31.43.33.57 Xã Ông Đình, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.58 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hàm Tử 

H31.43.33.58 Xã Hàm Tử, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.59 Trường tiểu học H31.43.33.59 Xã Liên Khê, huyện     
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và trung học cơ 

sở Liên Khê 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

4.60 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Đông Ninh 

H31.43.33.60 Xã Đông Ninh, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.61 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Đồng Tiến 

H31.43.33.61 Xã Đồng Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.62 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Nhuế Dương 

H31.43.33.62 Xã Nhuế Dương, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.63 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Thành Công 

H31.43.33.63 Xã Thành Công, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.64 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Thuần Hưng 

H31.43.33.64 Xã Thuần Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

    

4.65 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Đại Tập 

H31.43.33.65 Xã Đại Tập, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên     

16 

Trung tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh huyện 

Khoái Châu 

H31.43.45 

Số 51, đường Nguyễn 

Khoái, thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
trungtamvhtt.kc@hu

ngyen.gov.vn 
  

17 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Khoái 

Châu 

H31.43.46 Số 66, đường Nguyễn 

Khoái, thị trấn Khoái 

Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

    

18 

Hạt giao thông và 

môi trường huyện 

Khoái Châu 

H31.43.47 Số 103 đường Sài Thị, 

thị trấn Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 
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19 

Hội chữ thập đỏ 

huyện Khoái 

Châu 

H31.43.48 Đường Sài Thị, thị trấn 

Khoái Châu, Khoái Châu 

Hưng Yên 

    

20 

Hội Người mù 

huyện Khoái 

Châu 

H31.43.49 Đường Nguyễn Khoái, 

thị trấn Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

    

IX UBND huyện Kim Động  

4 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
H31.42.33      

 Các trường trực thuộc  

4.1 
Trường mầm non 

Hiệp Cường 
H31.42.33.01 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 

Cường, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên. 

 
c0hiepcuongkd.hung

yen@moet.edu.vn 

c0hiepcuongkd.hung

yen.edu.vn 
 

4.2 
Trường mầm non 

Đức Hợp 
H31.42.33.02 

Thôn Đức Trung, xã Đức 

hợp, huyện KIm Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c0duchopkd.hungyen

@moet.edu.vn 

c0duchopkd.hungye

n.edu.vn 
 

4.3 Trường mầm non Mai Động 
 

H31.42.33.03 

Thôn Nho Lâm, xã Mai 

Động, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
c0maidongkd.hungye

n@moet.edu.vn 

c0maidongkd.hungy

en.edu.vn 
 

4.4 
Trường mầm non 

Vĩnh Xá 
H31.42.33.04 

 Thôn Đào Xá, xã Vĩnh 

Xá, huyện Kim Động , 

tỉnh Hưng Yên 

 
c0vinhxakd.hungyen

@moet.edu.vn 

c0vinhxakd.hungyen

.edu.vn 
 

4.5 
Trường mầm non 

Thọ Vinh 
H31.42.33.05 

Thôn Bắc Nam Phú, xã 

Thọ Vinh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 
c0thovinhkd.hungyen

@moet.edu.vn 

c0thovinhkd.hungye

n.edu.vn 
 

4.6 
Trường mầm non 

Toàn Thắng 
H31.42.33.06 

Thôn Đồng An, Xã Toàn 

Thắng, huyện Kim Động. 

tỉnh Hưng Yên 

 
c0toanthangkd.hungy

en@moet.edu.vn 

c0toanthangkd.hung

yen.edu.vn 

 

 

4.7 
Trường mầm non 

Song Mai 
H31.42.33.07 

Thôn Mai Xá, xã Song 

Mai, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c0songmaikd.hungye

n@moet.edu.vn 
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4.8 
Trường mầm non 

Nghĩa Dân 
H31.42.33.08 

Thôn Thổ cầu, xã Nghĩa 

Dân, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên, 

 
c0nghiadankd.hungy

en@moet.edu.vn 

c0nghiadankd.hungy

en.edu.vn 
 

4.9 

Trường mầm non 

thị trấn Lương 

Bằng 

H31.42.33.09 

Đường Nguyễn Bình, thị 

trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

 
c0luongbangkd.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.10 
Trường mầm non 

Chính Nghĩa 
H31.42.33.10 

Thôn Tạ Trung, xã Chính 

Nghĩa, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c0chinhnghiakd.hung

yen@moet.edu.vn 

c0chinhnghiakd.hun

gyen.edu.vn 
 

4.11 
Trường mầm non 

Phạm Ngũ Lão 
H31.42.33.11 

Thôn Cốc Ngang, xã 

Phạm Ngũ Lão, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

 
c0phamngulaokd.hun

gyen@moet.edu.vn 

c0phamngulaokd.hu

ngyen.edu.vn 

 

 

4.12 
Trường mầm non 

Vũ Xá 
H31.42.33.12 

Thôn Cao Xá, xã Vũ Xá, 

huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

0396043291 
c0vuxakd.hungyen@

moet.edu.vn 
  

4.13 
Trường mầm non 

Nhân La 
H31.42.33.13 

Thôn Mát, xã Nhân La, 

huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

0914277056 
c0nhanlakd.hungyen

@moet.edu.vn 
  

4.14 
Trường mầm non 

Phú Thịnh 
H31.42.33.14 

Thôn Trung Hòa, xã Phú 

Thịnh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

0358026591 
c0phuthinhkd.hungye

n.edu.vn 

c0phuthinhkd.hungy

en.edu.vn 
 

4.15 
Trường mầm non 

Ngọc Thanh 
H31.42.33.15 

Thôn Duyên Yên, xã 

Ngọc Thanh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

0384749142 
C0ngocthanhkd.hung

yen@moet.edu.vn 

 

c0ngocthanhkd.hung

yen.edu.vn 

 

4.16 
Trường mầm non 

Hùng An 
H31.42.33.16 

Thôn Lai Hạ, xã Hùng 

An, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

0987595933 
Cohungankd.hungye

n@moet.edu.vn 

c0hungankd.hungye

n.edu.vn 
 

4.17 
Trường mầm non 

Đồng Thanh 
H31.42.33.17 

Thôn Vĩnh Tiền, xã 

Đồng Thanh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 
c0dongthanhkd.hung

yen.edu.vn 

c0dongthanhkd.hung

yen.edu.vn/ 
 

http://c0phuthinhkd.hungyen.edu.vn/page/Account/home
http://c0phuthinhkd.hungyen.edu.vn/page/Account/home
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4.18 
Trường tiểu học 

Hiệp Cường 
H31.42.33.18 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 

Cường, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 
c1hiepcuongkd.hung

yen@moet.edu.vn 

c1hiepcuongkd.hung

yen.edu.vn 
 

4.19 
Trường tiểu học 

Đức Hợp 
H31.42.33.19 

Thôn Đức Quang, xã 

Đức Hợp, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 
c1duchopkd.hungyen

@moet.edu.vn 

c1duchopkd.hungye

n.edu.vn 
 

4.20 
Trường tiểu học 

Vĩnh Xá 
H31.42.33.20 

Thôn Đào Xá, Vĩnh Xá, 

huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c1vinhxakd.hungyen

@moet.edu.vn 

c1vinhxakd.hungyen

.edu.vn 
 

4.21 
Trường tiểu học 

Toàn Thắng 
H31.42.33.21 

Thôn Đồng An, xã Toàn 

Thắng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c1toanthangkd.hungy

en@moet.edu.vn 
  

4.22 
Trường tiểu học 

Nghĩa Dân 
H31.42.33.22 

Thôn Đào Xá, xã Nghĩa 

Dân huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c1nghiadankd.hungy

en@moet.edu.vn 

c1nghiadankd.hungy

en.edu.vn 
 

4.23 

Trường tiểu học 

thị trấn Lương 

Bằng 

H31.42.33.23 

Đường Nguyễn Bình, thị 

trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

 
c1lươngbangkd.hung

yen@moet.edu.vn 

c1lươngbangkd.hung

yen.edu.vn 
 

4.24 
Trường trung học 

cơ sở Toàn Thắng 
H31.42.33.24 

Thôn Trương Xá, xã 

Toàn Thắng, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên  

 
c2toanthangkd.hungy

en@moet.edu.vn 

c2toanthangkd.hung

yen.edu.vn 
 

4.25 
Trường tiểu học 

Ngọc Thanh 
H31.42.33.25 

Thôn Duyên Yên, xã 

Ngọc Thanh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 

c1ngocthanhkd.hung

yen@moet.edu.vn 

 

c1ngocthanhkd.hung

yen.edu.vn 
 

4.26 
Trường trung học 

cơ sở Đức Hợp 
H31.42.33.26 

Thôn Đức Quang, xã 

Đức Hợp, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 
c2duchopkd.hungyen

@moet.edu.vn 

c2duchopkd.hungye

n.edu.vn 
 

4.27 
Trường trung học 

cơ sở Ngọc Thanh 
H31.42.33.27 

Thôn Duyên Yên, xã 

Ngọc Thanh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 
c2ngocthanhkd.hung

yen@moet.edu.vn 

c2ngocthanhkd.hung

yen.edu.vn 
 

4.28 Trường trung học H31.42.33.28 Thôn Đào Xá, xã Vĩnh  c2vinhxakd.hungyen c2vinhxakd.hungyen  
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cơ sở Vĩnh Xá Xá, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

@moet.edu.vn .edu.vn 

4.29 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Nhân La 

H31.42.33.29 

Thôn Mát, xã Nhân La, 

huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c2nhanlakd.hungyen

@moet.edu.vn 

c2nhanlakd.hungyen.

edu.vn 
 

4.30 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Chính Nghĩa 

H31.42.33.30 

Thôn Dưỡng Phú, xã 

Chính Nghĩa, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên  

 
c2chinhnghiakd.hung

yen@moet.edu.vn 

c2chinhnghiakd.hun

gyen.edu.vn 
 

4.31 
Trường trung học 

cơ sở Nghĩa Dân 
H31.42.33.31 

Thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa 

Dân huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c2nghiadankd.hungy

en@moet.edu.vn 

c2nghiadankd.hungy

en.edu.vn 
 

4.32 

Trường trung học 

cơ sở thị trấn 

Lương Bằng 

H31.42.33.32 

Đường Nguyễn Bình, thị 

trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

 
c2lươngbangkd.hung

yen@moet.edu.vn 

c2lươngbangkd.hung

yen.edu.vn 
 

4.33 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Hùng An 

H31.42.33.33 

Thôn Lai Hạ, xã Hùng 

An, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
c2hungankd.hungyen

@moet.edu.vn 

c2hungankd.hungye

n.edu.vn 
 

4.34 
Trường trung học 

cơ sở Hiệp Cường 
H31.42.33.34 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 

Cường, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên  

 
C2hiepcuongkd.hung

yen@moet.edu.vn 

c2hiepcuongkd.hung

.edu.vn 
 

4.35 

Trường trung học 

cơ sở Lê Quý 

Đôn 

H31.42.33.35 

Thôn Lương Hội, Thị 

trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

02213811450  
c2lequydonkd.hungy

en.edu.vn 
 

4.36 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Song Mai 

H31.42.33.36 

Thôn Mai Xá, xã Song 

Mai, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c2songmaikd.hungye

n@moet.edu.vn 

c2songmaikd.hungye

n.edu.vn 
 

4.37 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Thọ Vinh 

H31.42.33.37 

Thôn Tây Thịnh, xã Thọ 

Vinh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c2thovinhkd.hungyen

@moet.edu.vn 

c2thovinhkd.hungye

n.edu.vn 
 

4.38 Trường tiểu học H31.42.33.38 Thông Trung Hòa, xã  c2phucthinhkd.hungy c2phucthinhkd.hung  
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và trung học cơ 

sở Phú Thịnh 

Phú Thịnh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

en@moet.edu.vn yen.edu.vn 

4.39 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Phạm Ngũ Lão 

H31.42.33.39 

Thôn Cốc Khê, xã Phạm 

Ngũ Lão, huyện Kim 

Động, tỉnh hưng Yên 

02213820433 
c2ngulaokd.hungyen

@moet.edu.vn 

c2ngulaokd.hungyen

.edu.vn 
 

4.40 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Vũ Xá 

H31.42.33.40 

Thôn Lê Xá, xã Vũ Xá, 

huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c2vuxakd.hungyen@

moet.edu.vn 

c2vuxakd.hungyen.e

du.vn 
 

4.41 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Mai Động 

H31.42.33.41 

Thôn Nho Lâm, xã Mai 

Động, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c2maidongkd.hungye

n@moet.edu.vn 

c2maidongkd.hungy

en.edu.vn 
 

4.42 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Đồng Thanh 

H31.42.33.42 

Thôn Bùi Xá, xã Đồng 

Thanh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c2dongthanhkd.hung

yen@moet.edu.vn 
  

4.43 
Trường mầm non 

Hiệp Cường 
H31.42.33.43 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 

Cường, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên. 

 
c0hiepcuongkd.hung

yen@moet.edu.vn 

c0hiepcuongkd.hung

yen.edu.vn 
 

4.44 
Trường mầm non 

Đức Hợp 
H31.42.33.44 

Thôn Đức Trung, xã Đức 

hợp, huyện KIm Động, 

tỉnh Hưng Yên 

 
c0duchopkd.hungyen

@moet.edu.vn 

c0duchopkd.hungye

n.edu.vn 
 

4.45 
Trường mầm non 

Mai Động 
H31.42.33.45 

Thôn Nho Lâm, xã Mai 

Động, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
c0maidongkd.hungye

n@moet.edu.vn 

c0maidongkd.hungy

en.edu.vn 
 

16 

Trung tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh huyện Kim 

Động 

H31.42.46 

Đường 20/8, thôn Lương 

Hội, thị trấn Lương 

Bằng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

02213811478    

17 
Hạt Giao thông và 

Môi trường huyện 
H31.42.47 

Ngõ 289, Đường Nguyễn 

Lương Bằng, thị trấn 

Lường, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

02213811063    

18 Hội Chữ thập đỏ H31.42.48 Số 408 Nguyễn Bình, thị 02213811573    



60 

 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 

Mã định danh 

điện tử 
Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Thư điện tử công vụ 

Cổng/trang thông tin 

điện tử  

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

huyện Kim Động trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

19 
Hội Người mù 

huyện Kim Động 
H31.42.49 

Số 408 Nguyễn Bình, thị 

trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

    

X UBND huyện Yên Mỹ  

4 
Phòng giáo dục 

và đào tạo 
H31.46.33      

 Các trường trực thuộc  

4.1 
Trường mầm non 

Đồng Than 
H31.46.33.01 

Xã Đồng Than, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0dongthan@yenmy.

edu.vn 
  

4.2 
Trường mầm non 

Hoàn Long 
H31.46.33.02 

Xã Hoàn Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0hoanlong@yenmy.

edu.vn 
  

4.3 
Trường mầm non 

Liêu Xá 
H31.46.33.03 

Xã Liêu Xá, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0lieuxa@yenmy.edu

.vn 
  

4.4 
Trường mầm non 

Lý Thường Kiệt 
H31.46.33.04 

Xã Lý Thường Kiệt, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c0lythuongkiet@yen

my.edu.vn 
  

4.5 
Trường mầm non 

Minh Châu 
H31.46.33.05 

Xã Minh Châu, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0minhchau@yenmy

.edu.vn 
  

4.6 
Trường mầm non 

Nghĩa Hiệp 
H31.46.33.06 

Xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0nghiahiep@yenmy

.edu.vn 
  

4.7 
Trường mầm non 

Ngọc Long 
H31.46.33.07 

Xã Ngọc Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0ngoclong@yenmy.

edu.vn 
  

4.8 
Trường mầm non 

Nguyễn Văn Linh 
H31.46.33.08 

Xã Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0ngvanlinh@yenmy

.edu.vn 
  

4.9 
Trường mầm non 

Tân Lập 
H31.46.33.09 

Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0tanlap@yenmy.edu

.vn 
  

4.10 
Trường mầm non 

Tân Việt 
H31.46.33.10 

Xã Tân Việt, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0tanviet@yenmy.ed

u.vn 
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4.11 
Trường mầm non 

Thanh Long 
H31.46.33.11 

Xã Thanh Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0thanhlong@yenmy

.edu.vn 
  

4.12 
Trường mầm non 

Trung Hòa 
H31.46.33.12 

Xã Trung Hòa, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0trunghoa@yenmy.

edu.vn 
  

4.13 
Trường mầm non 

Trung Hưng 
H31.46.33.13 

Xã Trung Hưng, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0trunghung@yenmy

.edu.vn 
  

4.14 
Trường mầm non 

Thị trấn Yên Mỹ 
H31.46.33.14 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0yenmy@yenmy.ed

u.vn 
  

4.15 
Trường mầm non 

Việt Cường 
H31.46.33.15 

Xã Việt Cường, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0vietcuong@yenmy

.edu.vn 
  

4.16 
Trường mầm non 

Yên Hòa 
H31.46.33.16 

Xã Yên Hòa, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0yenhoa@yenmy.ed

u.vn 
  

4.17 
Trường mầm non 

Yên Phú 
H31.46.33.17 

Xã Yên Phú, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c0yenphu@yenmy.ed

u.vn 
  

4.18 
Trường tiểu học 

Đồng Than 
H31.46.33.18 

Xã Đồng Than, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1dongthan@yenmy.

edu.vn 
  

4.19 
Trường tiểu học 

Hoàn Long 
H31.46.33.19 

Xã Hoàn Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1hoanlong@yenmy.

edu.vn 
  

4.20 
Trường tiểu học 

Liêu Xá 
H31.46.33.20 

Xã Liêu Xá, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1lieuxa@yenmy.edu

.vn 
  

4.21 
Trường tiểu học 

Nguyễn Văn Linh 
H31.46.33.21 

Xã Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1ngvanlinh@yenmy

.edu.vn 
  

4.22 
Trường tiểu học 

Tân Lập 
H31.46.33.22 

Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1tanlap@yenmy.edu

.vn 
  

4.23 
Trường tiểu học 

Trung Hòa 
H31.46.33.23 

Xã Trung Hòa, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1trunghoa@yenmy.

edu.vn 
  

4.24 
Trường tiểu học 

Trung Hưng 
H31.46.33.24 

Xã Trung Hưng, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1trunghung@yenmy

.edu.vn 
  

4.25 
Trường tiểu học 

Thị trấn Yên Mỹ I 
H31.46.33.25 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1yenmy1@yenmy.e

du.vn 
  

4.26 
Trường tiểu học 

Thị trấn Yên Mỹ 
H31.46.33.26 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1yenmy2@yenmy.e

du.vn 
  

mailto:uybannhandanthitranyenmy@gmail.com
mailto:uybannhandanthitranyenmy@gmail.com
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II 

4.27 
Trường tiểu học 

Yên Phú 
H31.46.33.27 

Xã Yên Phú, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c1yenphu@yenmy.ed

u.vn 
  

4.28 

Trường trung học 

cơ sở Đoàn Thị 

Điểm 

H31.46.33.28 
Thị trấn Yên Mỹ, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2doanthidiem@yen

my.edu.vn 
  

4.29 
Trường trung học 

cơ sở Đồng Than 
H31.46.33.29 

Xã Đồng Than, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2dongthan@yenmy.

edu.vn 
  

4.30 
Trường trung học 

cơ sở Hoàn Long 
H31.46.33.30 

Xã Hoàn Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2hoanlong@yenmy.

edu.vn 
  

4.31 
Trường trung học 

cơ sở Liêu Xá 
H31.46.33.31 

Xã Liêu Xá, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2lieuxa@yenmy.edu

.vn 
  

4.32 

Trường trung học 

cơ sở Nguyễn 

Văn Linh 

H31.46.33.32 
Xã Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2ngvanlinh@yenmy

.edu.vn 
  

4.33 
Trường trung học 

cơ sở Tân Lập 
H31.46.33.33 

Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2tanlap@yenmy.edu

.vn 
  

4.34 
Trường trung học 

cơ sở Trung Hòa 
H31.46.33.34 

Xã Trung Hòa, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2trunghoa@yenmy.

edu.vn 
  

4.35 
Trường trung học 

cơ sở Trung Hưng 
H31.46.33.35 

Xã Trung Hưng, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2trunghung@yenmy

.edu.vn 
  

4.36 

Trường trung học 

cơ sở Thị trấn 

Yên Mỹ 

H31.46.33.36 
Thị trấn Yên Mỹ, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2ttyenmy@yenmy.e

du.vn 
  

4.37 
Trường trung học 

cơ sở Yên Phú 
H31.46.33.37 

Xã Yên Phú, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c2yenphu@yenmy.ed

u.vn 
  

4.38 

Trường tiểu học và 

trung học cơ sở Lý 

Thường Kiệt 

H31.46.33.38 

Xã Lý Thường Kiệt, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

 
c12lythuongkiet@pg

dyenmy.edu.vn 
  

4.39 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Minh Châu 

H31.46.33.39 
Xã Minh Châu, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c12minhchau@pgdy

enmy.edu.vn 
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4.40 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Nghĩa Hiệp 

H31.46.33.40 
Xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c12nghiahiep@yenm

y.edu.vn 
  

4.41 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Ngọc Long 

H31.46.33.41 
Xã Ngọc Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c12ngoclong@yenm

y.edu.vn 
  

4.42 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Tân Việt 

H31.46.33.42 
Xã Tân Việt, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c12tanviet@yenmy.e

du.vn 
  

4.43 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Thanh Long 

H31.46.33.43 
Xã Thanh Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c12thanhlong@yenm

y.edu.vn 
  

4.44 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Việt Cường 

H31.46.33.44 
Xã xã Việt Cường, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c12vietcuong@yenm

y.edu.vn 
  

4.45 

Trường tiểu học 

và trung học cơ 

sở Yên Hòa 

H31.46.33.45 
Xã Yên Hòa, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

c12yenhoa@yenmy.e

du.vn 
  

16 

Trung Tâm Văn 

hóa và Truyền 

thanh huyện 

H31.46.45 
Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
    

17 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Yên Mỹ 

H31.46.46 
Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
    

18 
Hội Chữ thập đỏ 

huyện Yên Mỹ 
H31.46.47 

Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
    

19 

Hạt Giao thông và 

Môi trường huyện 

Yên Mỹ 

H31.46.48 
Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
    

20 
Hội Người mù 

huyện Yên Mỹ 
H31.46.49 

Xã Tân Lập, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
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